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1. tóm tẮT DỰ ÁN

1.1 mÔ TẢ DỰ ÁN, CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ CƠ QUAN THỰC HIỆN dỰ ÁN

1.1.1    Mô tả dự án

1. Do vị trí địa lý và điều kiện địa hình, Việt Nam là một trong các quốc gia trong vùng bị nhiều thiên tai nhất. Các loại thiên tai thường xuất hiện là: lũ lụt, bão, lũ quét, xói lở bờ sông và hạn hán v,v... Theo thống kê, tổn thất do lũ lụt, bão và hạn hán nằm trong tốp 3 các thiên tai gây nhiều tổn thất nhất. Theo ước tính, lũ đã đã gây thiệt hại khoảng 2,2 tỷ USD tương đương 4,4% GDP
. Hạn hán thường cứ 3 năm xuất hiện một lần, tổn thất do hạn có thể tương đương như lũ lụt hoặc hơn. Theo ước tính, hạn hán có thể làm giảm năng xuất lương thực đến 20-30% trong một số năm.

2. Trong nhiều thập kỷ, đầu tư của Chính phủ và công sức của nhân dân đã tạo nên hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tương đối đồng bộ trên các vùng. Hệ thống đê sông đê biển dài trên 4500 km, các hồ chứa nước lớn phục vụ cắt giảm lũ, điều tiết nước, phát điện đã căn bản định hình trên những lưu vực sông lớn. Các công trình thủy lợi giao thông, xây dựng các khu dân cư vượt lũ, tránh lũ, công trình chống sạt lở, các khu neo đậu tàu thuyền tránh bão, hệ thống cảnh báo dự báo, thông tin liên lạc, cứu hộ cứu nạn …. đã có bước phát triển nhanh, ngày càng nâng cao khả năng phòng tránh trước thiên tai của nhân dân. Đồng bằng sông Hồng đã chống được lũ tần suất 500 năm là mức đảm bảo cao của khu vực. ĐBSCL sống chung với lũ ngày càng chủ động, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và được mùa trong suốt thập kỷ qua.

3. Tuy vậy, trước những diễn biến tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, đã làm trầm trọng thêm mức độ thiên tai ở Việt Nam, gây thiệt hại về kinh tế xã hội với quy mô lớn tác động đến toàn xã hội. Công tác giảm nhẹ thiên tai luôn được coi là một phần không thể thiếu được trong sự phát triển bền vững. Những yêu cầu về các biện pháp giảm nhẹ đối với mọi nguy cơ thiên tai ngày càng tăng. Các tiến bộ về khoa học kỹ thuật và sự hợp tác quốc tế trên lĩnh vực thiên tai được đẩy mạnh, năng lực quản lý và điều hành của bộ máy Nhà nước đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cần phải trở nên chuyên nghiệp và phản ứng kịp thời hơn. Xuất phát từ những yêu cầu trên, Chính phủ Việt Nam đã công bố Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (PCGNTT) đến năm 2020 (QĐ số 172/2007/QĐ-TTg, ngày 16/11/2007) làm cơ sở cho việc chỉ đạo và thống nhất hành động một cách nhất quán và mạnh mẽ ở tất cả các cấp.

4. Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCGNTT đến năm 2020 đã được Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương (Bộ NN và PTNT) chuẩn bị được sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng chính phủ. Kế hoạch đã đề xuất các biện pháp tổng hợp để PCGNTT cân bằng cả biện pháp phi công trình và công trình. Tuy nhiên, nguồn ngân sách là không đủ để đáp ứng cho toàn bộ kế hoạch, Chính phủ đã huy động mọi nguồn lực sẵn có như vốn ngân sách, sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, của nhân dân và kêu gọi sự giúp đỡ của các nước và của các tổ chức quốc tế. Vì vậy đề nghị ADB xem xét nhanh chóng phê duyệt khoản vay để dự án Quản lý và giảm nhẹ lũ lụt và hạn hán cho tiểu vùng Mekong mở rộng sớm được thực hiện. Dư án này cũng phù hợp với kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCGNTT đến năm 2020 của Chính phủ.
5. Bộ NN và PTNT đã chỉ đạo nhóm chuẩn bị dự án ưu tiên lựa chọn các dự án đầu tư trong Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà trọng tâm là vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) do các vùng khác đã và đang được Chính phủ và các đối tác khác đầu tư.  Vì vậy nhóm chuẩn bị dự án đã đề xuất 3 tiểu dự án (TDA) phi công trình và 5 TDA thủy lợi có nhiệm vụ kiểm soát và giảm nhẹ các tác động bất lợi của thời tiết cực đoan tại ba tỉnh (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp). Dòng chảy sông Cửu Long có rất nhiều biến động theo mùa, dòng chảy mùa mưa lũ thường lớn hơn 2-3 lần mùa khô. ĐBSCL luôn có hai thời kỳ dòng chảy khác nhau trong năm điển hình là lũ lụt và thiếu nước. Trong mùa mưa khoảng 1,9 triệu ha (gần 50% diện tích) của ĐBSCL bị ngập lụt, trong khi mùa khô được đặc trưng bởi tình trạng thiếu nước thường xuyên và nước mặn xâm nhập mặn sâu vào đồng bằng. 

6. ĐBSCL đã mang lại nhiều lợi ích, nhiều công trình thủy lợi và các dự án phát  triển cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ lụt và hạn hán được thực hiện nên sản lượng lương thực ngày càng tăng và ổn định. Các công trình chính là hệ thống kênh mương, các công trình điều tiết và cải tạo lòng dẫn. Hệ thống kênh được xây dựng từ những năm 1880 khi còn chiếm đóng của người Pháp. Từ năm 1945 đến năm 1975, do chiến tranh và bất ổn khu vực nên rất ít công trình thủy lợi được xây dựng. Sau năm 1975, Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với các khoản đầu tư lớn đã phục hồi và xây dựng mới nhiều công trình thủy lợi với mục tiêu trọng yếu là nâng cao sản lượng lúa gạo. 

7.  Từ cuối những năm 1980, sự ra đời của chính sách "đổi mới"
 đã khuyến khích nông dân đa dạng hóa hệ thống sản xuất của họ, bổ sung hoặc thay thế lúa bằng trồng các ăn quả và nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao (bao gồm tôm và cá tra). Đa dạng hóa hệ thống sản xuất tiếp tục được phát triển không chỉ vì các lý do kinh tế mà còn thích ứng với khí hậu, địa hình và nguồn nước có sẵn.

8. Dự án đã xác định các TDA công trình và phi công trình quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán phù hợp với qui hoạch tổng thể ĐBSCL
. 

9. Các tiểu dự án phi công trình:

i. Lập các tiêu chí thiết kế cho các công trình kiểm soát lũ và hạn ở ĐBSCL;
ii. Đánh giá tình hình lũ lụt và đề xuất các biện pháp công trình và phi công trình để quản lý và giảm nhẹ rủi ro do lũ lụt xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia vùng Đồng Tháp Mười.
iii. Xây dựng làng/xã quản lý và giảm thiểu rủi ro do lũ và hạn dựa vào cộng đồng ở ĐBSCL.

10. Các TDA công trình:

Tỉnh Tiền Giang
i. Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công;

ii. Kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An tỉnh Tiền Giang;
Tỉnh Đồng Tháp

iii. Cải tạo và nâng cấp  hệ thống kênh trục  tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười; 

iv. Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự;

11. Các công trình ưu tiên liên quan đến: (i) Phục hồi và nâng cấp hệ thống kênh chính để tăng cường khả năng tiêu thoát lũ về mùa mưa và cung cấp nước tưới về mùa khô, phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo cho dân cư trong vùng dự án và cải thiện giao thông nông thôn; (ii) Xây dựng hệ thống đê bao bảo vệ các vườn cây ăn trái; và (iii) Xây dựng kè chống sát lở bảo vệ người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Lợi ích mang lại của dự án là bảo vệ người, sản xuất nông nghiệp, các cơ sở hạ tầng, diện tích sản xuất nông nghiệp, các vùng cây ăn trái có giá trị cao, thỏa mãn nhu cầu tưới, cải tạo đất, chống sát lở, cải thiện môi trường xã hội trong vùng dự án. 
1.1.2  
Cơ quan điều hành và cơ quan thực hiện dự án
12. Bộ NN và PTNT là chủ dự án. Trách nhiệm điều hành dự án là Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO). CPO sẽ thành lập Ban quản lý dự án trung (CPMU) đặt tại thành phố Cần Thơ để điều hành dự án hàng ngày. CPMU và các chuyên gia tư vấn thực hiện dự án tại Cần Thơ sẽ (i) quản lý chặt chẽ các họat động của PMU của tỉnh; (ii) phát huy sức mạnh tổng hợp cùng sự phối hợp với Ban quản lý trung ương của Dự án quản lý nguồn nước và phát triển nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ cũng đặt tại Cần Thơ; và (iii) đi lại dễ dàng bằng máy bay giữa Hà Nội và Cần Thơ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự giám sát của CPO. CPMU sẽ có một giám đốc dự án thường trực. Vị trí này sẽ được hỗ trợ một hoặc nhiều Phó Giám đốc và các chuyển viên kỹ thuật, an toàn, kế toán, quản trị…và chuyên viên liên liên lạc với nhà tài trợ.

13. Phù hợp với chủ trương của Chính phủ phân cấp thực hiện dự án cho các tỉnh, các ủy ban nhân dân cấp tỉnh (PPC) là Cơ quan điều hành (EA) các tiểu dự án. Sở NN và PTNT có trách nhiệm điều hành công tác quản lý, thực hiện dự án. Sở NN và PTNT sẽ thành lập Ban Quản lý dự án tỉnh (PPMU) để hỗ trợ quản lý thực hiện dự án. PPMU sẽ có các chuyên viên phù hợp với công việc quản lý tiểu dự án, hỗ trợ kỹ thuật cho công tác thiết kế và phê duyệt các khoản đầu tư tiểu dự án. Một đội chuyên gia tư vấn thực hiện dự án sẽ được huy động hỗ trợ cho các hoạt động của các CPMU và PPMU.

14. Ủy ban sông Mekong (MRC) là cơ quan hỗ trợ Dự án đảm bảo phối hợp giữa các nước khu vực ven sông đặc biệt là Campuchia, khi các giải pháp của dự án cần có sự phối hợp với các nước khác.
1.2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

15. Dự kiến Dự án sẽ thực hiện trong 5 năm từ 2012 đến 2016. Do thời gian chuẩn bị thiết kế kỹ thuật chi tiết, đấu thầu mua sắm các tiểu dự án không có khả năng bắt đầu trước năm 2012,  Bộ NN và PTNT đã đề xuất các  hành động trước và tài trợ hồi tố để ADB xem xét phê duyệt gồm: (i)  thiết kế chi tiết các tiểu dự án; và (ii) tuyển dụng Tư vấn thực hiện dự án (PIC). Thiết kế chi tiết sẽ được bắt đầu sau khi đàm phán khoản vay dự kiến tháng bảy hoặc tháng 8 năm 2011 kết thúc thành công. Tiểu dự án phi công trình sẽ bắt đầu thực hiện năm 2012 ngay sau khi khoản vay có hiệu lực. Quá trình tuyển dụng tư vấn thực hiện các TDA phi công trình sẽ được bắt đầu khi PIC được huy động.
1.3 VỊ TRÍ DỰ ÁN

16. Dự án sẽ được thực hiện ở 2 tỉnh là Tiền Giang và Đồng Tháp thuộc ĐBSCL (Đồng bằng sông Mekong). 3 TDA phi công trình và 4 TDA công trình đã được lựa chọn dựa vào khung đa tiêu chuẩn theo kết quả đánh giá lựa chọn của Tỉnh và các cơ quan chức năng.
1.4 VỐN ĐầU TƯ CỦA DỰ ÁN

17. Tổng vốn đầu tư Dự án ước tính 63,914 triệu USD, được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây. 
Kế hoạch vốn đầu tư của dự án (nghìn USD)

	Hạng mục


	Chi phí 

	A.
	Chi phí cơ bản a
	

	
	1
	Các tiểu dự án phi công trình
	4.747,8

	
	1.1
	Lập các tiêu chí thiết kế cho các công trình kiểm soát lũ và hạn ở ĐBSCL
	627,9

	
	1.2
	Đánh giá tình hình lũ lụt và đề xuất các biện pháp công trình và phi công trình để quản lý và giảm nhẹ rủi ro do lũ lụt xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia vùng Đồng Tháp Mười.


	690,9

	
	1.3
	Xây dựng làng/xã quản lý và giảm thiểu rủi ro do lũ và hạn dựa vào cộng đồng ở ĐBSCL
	3.429

	
	2
	Các tiểu dự án công trình
	40.936,9

	
	2.1
	Cải tạo và nâng cấp  hệ thống kênh trục  tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười
	11.989,8

	
	2.2
	Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
	10.450,3

	
	2.3
	Kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An 
	13.133,1

	
	2.4
	Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công
	5.363,7

	
	3
	Tư vấn và Quản lý thực hiện dự án 
	5.964,5

	
	
	Tổng (A)
	51.649.0

	B.
	Dự phòng b
	

	
	1.
	Dự phòng khối lượng
	4.376,3

	
	2.
	Dự phòng trượt giá
	6.225,0

	
	
	Tổng (B)
	10.601,30

	C.
	Lãi suất trong quá trình thực hiện c
	1.663,6

	
	
	Tổng (A + B + C)
	63.914,1


Ghi chú:

a
Tính theo giá năm 2010.

b
Dự phòng phát sinh khối lượng được tính ở mức 10% chi phí cơ bản cho tất cả hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý và thực hiện dự án. Dự phòng trượt giá giá được tính sử dụng hệ số lạm phát đồng ngoại tệ là -3% cho năm 2012, 0% năm 2013 và 0,5% cho các năm từ 2014 tới 2017; và hệ số lạm phát đồng nội tệ là 10% cho 2012, 7% cho năm 2013 và 6% các năm từ 2014 đến 2017.

c    Lãi trong thời gian thực hiện trên khoản vay ADB. 
Nguồn: Ước tính của tư vấn.
Kế hoạch tài chính

	Nguồn
	Tổng

(nghìn USD)
	Tỷ lệ
(%)

	Khoản vay ADF của ADB
	45.000,0
	70,40

	Khoản tài trợ không hoàn lại của AusAID
	5.446,1
	8,50

	Tỉnh Đồng Tháp
	4.265,8
	6,67

	Tỉnh Tiền Giang
	6.873,8
	10,75

	Chính phủ trung ương
	2.328,4
	3,64

	Tổng
	63.914,1
	100,00

	Nguồn: Ước tính của  tư vấn.


2. BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN

2.1 CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH CẤP THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
18. Chương trình phát triển tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) là một trong các chương trình trong chương trình chung hợp tác kinh tế tiểu vùng, được ADB tài trợ thực hiện từ năm 1992 (ADB). Chương trình được thực hiện tại 6 quốc gia Cambodia, CHDCND Lào, Myanma, Thái Lan, Việt Nam, tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang của Trung Quốc. Khung Chiến lược phát triển 10 năm (GMS-SF) từ 2002 đến 2012 đã được phê duyệt năm 2001, Chương trình và chiến lược hợp tác vùng (RCSP) cũng đã được ADB phê duyệt năm 2004 nhằm hoàn thiện các chiến lược quốc gia và lập chương trình cho giai đoạn 2004-2008. Mục tiêu tổng quan của RCSP là hỗ trợ tăng trưởng bền vững vì người nghèo. Chiến lược này nhằm thực hiện một phương pháp tiếp cận chiến lược thay vì tập trung vào các dự án và các chương trình độc lập. 
19. Dự án được đề xuất tại Việt Nam được Dự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ: Chuẩn bị dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán cho tiểu vùng Mekong mở rộng (TA 6456) đề xuất. Mục tiêu chung của TA
 vùng (RETA) là tăng cường năng lực của các cộng đồng dân cư tại Cambodia,  CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam để phòng, chống và  giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán. TA  thiết kế các dự án đầu tư riêng cho Cambodia, CHDCND Lào, và Việt Nam. Các dự án đề xuất đầu tư cân đối các giải pháp công trình và phi công trình. Các ưu tiên đầu tư sẽ lựa chọn thông qua việc xây dựng một lộ trình vùng và 3 lộ trình quốc gia trong dự án RETA
20. Bộ NN và PTNT đã trực tiếp chỉ đạo nhóm chuẩn bị dự án chọn các  dự án đầu tư cho ĐBSCL và tập trung vào 3 tỉnh nằm trong vùng ĐTM là Long An (LA), Tiền Giang (TG) và Đồng Tháp (ĐT). Quá trình lựa chọn dự án đầu tư nhóm chuẩn bị dự án đã tham vấn các sở NN và PTNT các tỉnh và sử dụng các tiêu chuẩn lựa chọn tổng hợp để phân tích lựa chọn các tiểu dự án ưu tiên. Ban chỉ đạo dự án (SC) và Nhóm hỗ trợ kỹ thuật (TWG) đã chỉ đạo và hướng dẫn nhóm chuẩn bị dự án lựa chọn các tiểu dự án ưu tiên.

21. ĐTM gồm các tỉnh LA, TG và ĐT là vùng lũ kín. Lượng lũ tràn qua biên giới Cambodia (CPC) và Việt Nam (VN) vào ĐTM là rất lớn (gấp 3-4 lần lũ tràn vào Tứ Giác Long Xuyên (TGLX). TGLX và ĐTM là vùng trũng thường xuyên bị ngập lụt. Khi mực nước tại Tân Châu (Việt Nam) lên khoảng 2,80 đến 3,00 m, nước sông Mê Công bắt đầu tràn bờ trên phần lãnh thổ CPC rồi tràn qua toàn bộ dải biên giới Việt Nam - CPC để vào ĐTM và TGLX, lượng lũ tràn qua biên giới VN-CPC vào ĐTM và TGLX chiếm trên 33% lượng nước lũ vào ĐBSCL
. 

22. Định hướng chiến lược quản lý rủi ro lũ lụt ở ĐTM được tóm tắt như sau
:

a. Áp dụng nguyên tắc “Sống chung với lũ” để kiểm soát lũ và phân phối dòng chảy lũ có hiệu quả nhất;

b. Giảm áp lực lũ cho vùng trung tâm ĐTM bằng việc nâng cao năng lực tiêu của kênh Tứ Thường và vùng thấp hạ lưu sông Cửu Long và Vàm Cỏ;

c. Kiểm soát lũ sớm để thu hoạch lúa hè-thu và tiêu nước cho vụ lúa đông -Xuân; sử dụng dòng chảy ngang từ sông Tiền để tăng cường phù sa cho đồng ruộng;.

d. Nâng cấp hệ thống kênh tiêu để giảm chiều sâu ngập lụt vào mùa mưa và tăng khả năng tưới vào mùa khô và chống xâm nhập mặn;

e. Sử dụng đúng mức lợi thế và bất lợi của thủy triều để sử dụng có hiệu quả các biện pháp tưới và tiêu nước;.

f. Kiểm soát lũ lụt và điều tiết lại dòng chảy lũ bằng biện pháp công trình;.

g. Nâng cao cao trình các khu dân cư và hệ thống đường xá;.

h. Đào kênh mới và nâng cấp hệ thống kênh hiện có để giảm chiều sâu và thời gian ngập lụt, đặc biệt thoát lũ nhanh để làm sớm vụ đông-xuân.

2.1.1
 Môi trường vĩ mô và chính sách phát triển quốc gia

A. Tóm tắt hiện trạng kinh tế - xã hội
23. Kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh trong 10 năm gần đây. GDP năm 1999 là 28,68 tỷ USD ($) đến năm 2009 đạt 91,85 tỷ $, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,23%. GDP năm 2009 tăng 5,45% so với năm trước. Tượng tự như các tỉnh và các vùng kinh tế của Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp cũng phát triển rất nhanh. GDP năm 2007 của Đồng Tháp là 956,3 triệu $ và Tiền Giang là 1117,7 triệu $ tăng 13,8% và 13,0% so với năm trước. 

24. Các chỉ tiêu kinh tế chính của Việt Nam  và với 2 tỉnh được mô tả trong Bảng 2-1 sau đây:
 Bảng 2-1: Các chỉ tiêu kinh tế chính của Việt Nam và các tỉnh dự án
	Các chỉ tiêu
	Cả nước
(2009)
	Đồng Tháp
(2007)
	Tiền Giang
(2007)

	GDP  (triệu $)
	91,855
	956
	1118

	Tăng trưởng GDP  (%)
	5.45
	15.8
	13.0

	GDP của ngành kinh tế (%)
	100
	100
	100

	Cấp 1
	20.9
	57,1
	44.8

	Cấp 2
	40.2
	16,9
	25.0

	Cấp 3
	38.8
	26,0
	30.2

	Thu nhập ở thành phố trên đầu người ($)
	987.7 (2008)
	
	

	Thu nhập ở nông thôn trên đầu người ($)
	477.6 (2008)
	
	


Nguồn: Niên gián thống kê năm 2008, Cơ sở dữ liệu của WB và ADB.  
25. Bảng 2-1 cho thấy tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế cấp 1 của 2 tỉnh cao hơn bình quân của cả nước trong khi đó tốc độ tăng trưởng ngành cấp 2  thấp hơn bình quân cả nước. Vì vậy điều cần thiết đối với 2 tỉnh là phát triển kinh tế địa phương thông qua các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.
26. Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2010
 trong bối cảnh kinh tế thế giới vừa ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái, bước đầu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù sau khủng hoảng, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, nhưng kinh tế Việt Nam đã sớm ra khỏi tình trạng suy giảm và có mức tăng trưởng khá cao. GDP cả năm 2010 tăng khoảng 6,7%. Khu vực nông nghiệp tăng 2,6%, công nghiệp và xây dựng tăng 7,6%, dịch vụ tăng 7,5%. Với kết quả này, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 5 năm 2006 - 2010 đạt khoảng 7%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 1.160 USD.

27. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2010 dự kiến vượt 12,7% so với dự toán và tăng 17,6% so với năm 2009, bảo đảm được các nhiệm vụ chi và góp phần giảm bội chi xuống dưới 6%. Đến hết năm 2010, dư nợ Chính phủ tương đương khoảng 44,5% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,2% GDP và dư nợ công bằng 56,7% GDP, nằm trong giới hạn an toàn.  Chính sách tiền tệ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, cơ bản bảo đảm được các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 ước tăng 19,1%, gấp hơn 3 lần so với kế hoạch. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước tăng 16,5%. Nhập siêu cả năm khoảng 13,5 tỷ USD, dưới 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn tỷ lệ nhập siêu năm 2009. Công tác giảm nghèo, nhất là ở 63 huyện nghèo nhất, được triển khai đồng bộ với các giải pháp trợ giúp thiết thực cả về sản xuất và đời sống. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,85%, xuống còn 9,5%. 

B. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
28. Mục tiêu phát triển của Việt Nam năm 2011 là Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; trên cơ sở đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010 gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

29. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra 6 giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ hơn trong năm 2011, cụ thể là (i) Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các chỉ số kinh tế lớn; (ii) cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và hiệu quả, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; (iii) Bảo vệ an sinh xã hội và phúc lợi; (iv) Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường để cho chất lượng tăng trưởng tốt hơn; (v) Tăng cường hơn nữa vài trò quản lý nhà nước đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chống tham nhũng và chống lãng phí; và (vi) Tăng cường quốc phòng, an ninh, và ngoại giao.
30. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chính của năm 2011:
· Tăng trưởng GDP: 7-7.5%; Bình quân GDP đầu người là: $1,300 

· Thu ngân sách nhà nước: 590.5 nghìn tỷ đồng; Chi ngân sách: 725.6 nghìn tỷ đồng;  Bôi chi bằng: 5.5% of GDP 

· Kim ngạch xuất khẩu: 74,8 tỷ $, tăng 10% soa với năm 2010; Nhập siêu thấp hơn 20% so với xuất khẩu;
· TỶ lệ sinh: giảm: 0.2% 

· Việc làm: 1,6 triệu lao động trong đó có 87.000 công nhân có tay nghề.
· Hộ nghèo: giảm 2% 

· Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm dưới 17,3% 

· Giường bệnh/10.000 người: 21

· Diên tích ở trên đầu người ở thành phố là: 19 m2 
C. Kế hoạch phát triển kinh tế 2011-2020 
31. Ngày 20 tháng 4 năm 2010, Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã công bố dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ 2011 đến 2020”
 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, các địa phương và nhân dân. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Kế hoạch Kinh tế-Xã hội từ 2011 đến 2020 sẽ được Đại hội Đảng công sản Việt Nam lần thứ XI xem xét thông qua để định hướng cho Chính phủ Việt Nam lập kế hoạch thực hiện. Nội dung chính của Kế hoạch được trình bày dưới đây.

32. Mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2020 nước Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

33. Một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội chính:

· Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7 - 8%/năm. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 - 3.200 USD;

· Tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP. Giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp;

· Nông nghiệp có bước phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tỷ lệ lao động nông nghiệp khoảng 30% lao động xã hội;

· Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt nhóm trung bình cao của thế giới; tốc độ tăng dân số ổn định ở mức 1,1%; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi. Có 9 bác sỹ và 26 giường bệnh trên một vạn dân. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân;

· Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 3%/năm. Thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010;

· Một số lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế đạt trình độ tiên tiến, hiện đại. Số sinh viên đạt 450 trên một vạn dân;

· Tỷ lệ che phủ rừng 45%;

· Hầu hết dân cư thành thị và nông thôn được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh;

· Hạn chế tác hại của thiên tai. Chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng.

D. 
Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

34. Ngày 16 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 172/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chiến lược), đã định hướng quản lý và giảm nhẹ thiên tai ở Việt nam.
35.  Chiến lược đưa ra 5 nguyên tắc chỉ đạo, tóm tắt các ý chính: (i) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên phạm vi cả nước; (ii) thực hiện đồng bộ, theo giai đoạn và có trọng điểm, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài; (iii) chỉ đạo theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; (iv) kết hợp hài hòa giữa  các  giải  pháp công trình và phi công trình; và (v) thực hiện các cam kết quốc tế về lĩnh vực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ( PCGNTT).
36. Mục tiêu chung: Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chiến lược nhằm giảm  đến  mức  thấp  nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hoá, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
37. Mục tiêu cụ thể, được tóm tắt như sau:
· Nâng thời gian dự báo bão, áp thấp nhiệt đới trước 72 giờ;

· Lập quy  hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng… trong vùng thường xuyên bị thiên tai phải phù hợp với tiêu chuẩn phòng, chống bão, lũ, thiên tai của từng vùng;

· 100% cán bộ các cấp trực tiếp làm công tác PCGNTT được huấn luyện về PCGNTT; trên 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về PCGNTT;

· Hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống nhân dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. Năm 2010 cơ  bản  hoàn thành việc di dời dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn;

· Hoàn thành việc xây dựng các khu neo đậu tầu, thuyền tránh trú bão;
· Hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc nghề cá; 100% tầu, thuyền đánh bắt xa bờ có đủ thiết bị thông tin liên lạc; ký hiệp ước cứu hộ, cứu nạn trên biển với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực.
38. Nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho từng vùng:
· Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Thực hiện phòng, chống lũ triệt để; đồng thời chủ động phòng, chống bão, hạn hán, nước biển dâng....

· Vùng duyên hải miền Trung, miền Đông Nam Bộ và hải đảo: Chủ động phòng, tránh, thích nghi để phát triển.
· Vùng ĐBSCL: “chung sống với  lũ”; chủ động phòng tránh bão, giông, lốc, chống xâm nhậm mặn, hạn hán.

· Khu vực miền núi và Tây Nguyên: Chủ động phòng tránh.

· Trên biển: Chủ  động phòng, tránh đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, khai thác các nguồn lợi phát triển kinh tế biển.
39. Kế hoạch hành động, nội dung chính tóm tắt như sau:
(i) Biện pháp phi công trình, tập trung vào 7 chương trình:

· Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; 

· Kiện toàn tổ chức bộ máy; 

· Lập và rà soát quy hoạch;

· Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo;

· Nâng cao nhận thức cộng đồng;

· Trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn; và 

· Tăng cường năng lực quản lý thiên tai và ứng dụng khoa học công nghệ.

(ii) Biện pháp công trình, tập trung vào 7 chương trình:

· Rà soát, nâng cấp, xây dựng công trình PCGNTT phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế và đặc điểm thiên tai của từng vùng, từng địa phương;

· Xây  dựng  các  hồ  chứa  nước,  xây  dựng  quy  trình  điều hành các hồ chứa để khai thác hiệu quả nguồn nước và tham gia cắt lũ;

· Mở  rộng  khẩu  độ  cầu,  cống  trên  hệ  thống  giao  thông đường bộ và đường sắt bảo đảm thoát lũ;

· Xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở;

· Nâng  cấp  hệ  thống  đê  điều,  cải  tạo,  nâng  cấp  các  cống dưới đê, cứng hoá mặt đê từ cấp 3 trở lên;

· Xây dựng các khu neo đậu cho tầu, thuyền tránh, trú bão; và

· Xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ và tránh bão.

E.
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm  2020

40. Để thực hiện chiến lược quốc gia PCGNTT , Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương đã lập Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia. Kế hoạch đã đề xuất các biện pháp tổng thể và cân bằng giữa biện pháp công trình và phi công trình để PCGNTT. Các nội dung chính của bản Kế hoạch được tóm tắt như sau:

41.  Mục tiêu của Kế hoạch:
· Nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tăng cường sự gắn kết và phối hợp thực hiện các kế hoạch hành động của ngành và địa phương thực hiện Chiến lược Quốc gia theo đúng quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu của Chiến lược;
· Cụ thể hóa kế hoạch hành động của Chiến lược và các nhiệm vụ được ưu tiên, định rõ nội dung, phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện và nguồn lực cho từng nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch hành động của Chiến lược;

· Đảm bảo sự lồng ghép kế hoạch, kết nối nhiệm vụ các ngành và các địa phương với phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và sự tham gia của cộng đồng và người dân thực hiện các mục tiêu của Chiến lược;

· Tập trung nỗ lực cao hơn cho giải pháp phi công trình thể hiện ở tăng cường thể chế, chính sách, khoa học công nghệ, dự báo cảnh báo …, huy động sự tham gia của cộng đồng, người dân để phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước đồng thời huy động mọi nguồn lực của cộng đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đảm bảo sự phát triển bền vững của từng vùng, từng lĩnh vực và của đất nước.

42. Các  lĩnh vực ưu tiên:

(i) Đảm bảo sự thống nhất chặt chẽ về thể chế thực hiện công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai từ trung ương đến địa phương;
(ii) Đánh giá và theo dõi các loại hình rủi ro thiên tai tác động trực tiếp sự ổn định và phát triển, kinh tế và xã hội nhằm thực hiện tốt công tác qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai;
(iii) Củng cố và nâng cao hệ thống cảnh báo thiên tai ở Trung ương và địa phương;
(iv) Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai ở tất cả các cấp, các ngành;
(v) Đào tạo kiến thức về thiên tai cho cộng đồng chú trọng các vùng thường xuyên bị ảnh
hưởng bởi thiên tai để xây dựng một cộng đồng an toàn;
(vi) Giảm thiểu các yếu tố cơ bản gây rủi ro thiên tai bằng các biện pháp như trồng và quản lý bền vững hệ thống rừng phòng hộ (bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển), tu bổ, củng cố và xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai ..tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; và
(vii) Tăng cường lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, 10 năm của Bộ, ngành và địa phương.
F.
Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam (đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050)

43. Theo đề nghị của Bộ NN và PTNT, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt “Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ số 1590/2009/QĐ-TTg ngày 9 tháng 10 năm 2009). Định hướng sẽ là cơ sở cho ngành NN và PTNT lập kế hoạch thực hiện. Nội dung chính được tóm tắt như sau:

44. Mục tiêu chung là: (i) Phát triển thủy lợi theo định hướng hiện đại hoá, tăng dần mức đảm bảo phục vụ cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ..., đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hoá nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo; và (ii) Chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nâng cao mức bảo đảm tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

45. Các mục tiêu cụ thể:

46. Mục tiêu 1: cấp nước.

· Tỷ lệ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 90%, tiêu chuẩn cấp nước là 120 lít/người/ngày đêm; các đô thị loại V đạt 70% được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung với tiêu chuẩn cấp nước 80 lít/người/ngày đêm.
· Đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp với mức cấp từ  50 - 100 m3/ngày/ha xây dựng, đặc biệt quan tâm đến những vùng khan hiếm nguồn nước: các tỉnh miền Trung, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang, Vũng Tàu...

· Cấp đủ nguồn nước để khai thác 4,5 triệu ha đất canh tác hàng năm (riêng đất lúa 3,83 triệu ha), tiến tới bảo đảm tưới chủ động cho 100% diện tích lúa  2 vụ (3,32 triệu ha), nâng tần suất đảm bảo tưới lên 85%.

· Đảm bảo tưới, tiêu nước chủ động phục vụ phát triển vùng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất muối tập trung.

47. Mục tiêu 2: tiêu thoát nước và bảo vệ môi trường nước.

· Chủ động và nâng cao tần suất đảm bảo tiêu nước cho các đô thị lớn như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ....có tính đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

· Tăng cường khả năng tiêu thoát ra các sông chính, tăng diện tích tiêu bằng động lực, đảm bảo tiêu thoát nước ở những vùng đồng bằng, vùng thấp trũng phục vụ phát triển dân sinh, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác với tần suất đảm bảo 5 ( 10%, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng:

(a) Vùng đồng bằng Bắc Bộ: đảm bảo tiêu cho các khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp.

(b) Vùng ven biển miền Trung: tăng cường khả năng thoát lũ cho các vùng dân cư, tiêu cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu và đầu vụ Đông Xuân.

(c) Vùng ĐBSCL: ở vùng ngập nông đảm bảo tiêu cả năm, ở vùng ngập sâu tiêu cho vụ Hè Thu và đầu vụ Đông Xuân.

· Đảm bảo môi trường nước trong các hệ thống thủy lợi đạt tiêu chuẩn nước tưới.

48. Mục tiêu 3: chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

· Nâng cao mức bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, bão lũ, lụt, chủ động phòng chống, né tránh hoặc thích nghi để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn cho dân cư. 
· Có giải pháp công trình phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn cho dân cư, bảo vệ 3,83 triệu ha lúa, đảm bảo ổn định và phát triển sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
· Từng bước nâng cao khả năng chống lũ của các hệ thống đê sông tại các lưu vực sông lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ với tần suất bảo đảm:

	Hệ thống sông chính
	Năm 2010
	Năm 2020
	Ghi chú

	Sông Hồng, Thái Bình
	p = 0.4 %
	p = 0.2%
	tại Hà Nội

	Sông Mã
	p =1%
	p<1%
	tại Giàng

	Sông Cả
	p =1%
	p <1%
	tại Bến Thuỷ

	Sông Hương
	p =5%
	p<5%
	tại Kim Long


· Chủ động phòng, tránh lũ và thích nghi để bảo vệ dân cư ở các lưu vực sông khác thuộc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ; đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, Đông Xuân với tần suất đảm bảo 5 ( 10%.
· Kiểm soát lũ triệt để ở vùng ngập nông ĐBSCL, đảm bảo các điều kiện thích nghi và an toàn cho dân sinh, sản xuất ở vùng ngập sâu. Đến năm 2015 kiểm soát được lũ lớn tương đương lũ năm 1961 trên dòng chính và lũ năm 2000 trong nội đồng. Từ sau năm 2015 tiếp tục củng cố các công trình, hệ thống bờ bao để kiểm soát lũ ở mức độ cao hơn.

· Hệ thống đê biển, đê cửa sông đảm bảo mức tối thiểu chống được bão cấp 9 và thủy triều ứng với tần suất 5%, phù hợp với từng giai đoạn và tầm quan trọng của khu vực bảo vệ.

· Đảm bảo an toàn công trình hồ chứa, đê, kè, cống, ổn định bờ sông, bờ biển.

49. Mục tiêu 4: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, đảm bảo phát huy trên 90% năng lực thiết kế.

50. Mục tiêu 5: Đưa trình độ khoa học công nghệ thủy lợi đạt mức trung bình của châu Á vào năm 2020, đến năm 2050 đạt trình độ trung bình tiên tiến trên thế giới.

G.
Đồng bằng sông Cửu Long và vị trí của nó đối với nền kinh tế quốc dân
51. Tổng diện tích lưu vực sông Mekong khoảng 760.740 km2 , trong đó phần lưu vực trong lãnh thổ Việt nam khoảng 37.165 km2. Sau khi chảy qua Phnom Penh (CPC), sông Mekong chia thành hai nhánh chảy vào Việt nam: Sông Mekong (sông Tiền) và sông Bassac (sông Hậu). Sông Cửu Long là tên gọi chung cho 2 nhánh sông khi chảy vào Việt Nam, tổng chiều dài phần chạy qua VN khoảng 230 km. ĐBSCL gồm 13 tỉnh và thành phố: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liệu và Cà Mâu. Bản đồ 2-1: Giới thiệu ĐBSCL
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Bản đồ 2-1: Đồng bằng sông Cửu Long
52. ĐBSCL nằm ở hạ lưu sông Mekong có diện tích chỉ bằng 5% tổng diện tích lưu vực , nhưng hàng năm phải hứng chịu một lượng nước rất lớn từ thượng lưu chảy về (432 tỷ m3) trong đó dòng chảy lũ (từ tháng 6 đến tháng 11) khoảng từ 350 – 400 tỷ m3, lưu lượng đỉnh lũ từ 35.000 đến 42.000 m3/s. Diện tích ngập lụt của cả châu thổ sông Mekong khoảng  40.000 km2, trong đó biển Hồ (Cambodia) 15,000 km2, 4,000 đến 5,000 km2 – đồng bằng Cambodia, 18,000 đến 19,000 km2 – ĐBSCL. Lũ gây ngập lụt sâu từ 0.5 đến 4 m kéo dài từ 3 đến 5 tháng. Mức độ ngập lụt tăng khi gập mưa nội đồng và triều cường.
53. Lũ lụt là một hiện tượng thiên nhiên xẩy ra hàng năm tại ĐBSCL. Hàng năm, từ tháng 5, ĐBSCL chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa tây nam từ vịnh Bengan (Ấn Độ) thổi tới, mạnh nhất là vào các tháng 8, 9 và 10. Cũng trong thời gian này, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới (HTNĐ),  đặc  biệt  là  bão  và  áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)  ở  biển  Đông  thường  gây  mưa  lớn  ở  Tây Trường Sơn thuộc Tây Nguyên (Việt Nam), trung và hạ Lào (nước CHND Lào), gây mưa lũ trên sông Mê Kông. Lượng mưa do gió mùa tây nam từ vịnh Bengan gây nên có  thể tới 400-600 mm trong vài tuần và khi có tác động của bão và ATNĐ có thể lớn hơn 600 mm trên diện rộng.
54. Hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL phụ thuộc chính vào chế độ triều, mưa lưu vực và dòng chảy trên sông Tiền và Hậu. Mùa khô thường từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, khô nhất là từ tháng 1 đến tháng 5. Mực nước và lưu lượng trung bình tháng giảm dần từ tháng bắt đầu mùa khô đến thấp nhất, thông thường, vào tháng 4. Do xu hướng sử dụng nước ngày càng tăng để thỏa mãn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước ở thượng nguồn và các nước ở tiểu vùng Mekong thì việc quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ở lưu vực ngày càng trở thành yêu cầu cấp bách của các quốc gia trong lưu vực sông Mekong.
55. Hệ thống hạ tầng cơ sở ở ĐBSCL phát triển nhanh trong 10 năm qua, đặc biệt từ 1996 trở lại đây, đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình ngập lũ. Việc phát triển hệ thống kênh đào, đường giao thông, các cụm, tuyến và đê bao khu dân cư, bờ bao kiểm soát lũ tháng 8 vùng ngập sâu và triệt để ở vùng ngập nông cho phát triển nông nghiệp… đã khiến diễn biến dòng chảy và ngập lũ ở ĐBSCL trở nên phức tạp hơn. Theo các kết quả tính toán,  sự  phân phối dòng chảy lũ năm 1961 qua sông Tiền chiếm 68%, sông Hậu 19% và chảy tràn vào ĐTM và TGLX 13%. Nhưng sau hơn 30 năm, theo các quan trắc lũ năm 1996 của ngành khí tượng thủy văn, sự phân phối đó đã thay đổi, tương ứng là 49%, 17,5%, và 33,5%. Rõ ràng tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội đã làm thay đổi chế độ thủy văn, thủy lực một cách đáng kể. 
56. Theo thống kê, từ năm 1997 đến 2006 lũ lụt đã làm 1463 người chết, 946.000 ha lúa bị mất trắng và thiệt hại chung lên tới 14.900 tỷ đồng
. Trong tương lại gần, việc xây dựng các hồ chứa lợi dụng tổng hợp ở thượng nguồn sông Mêkông và đặc biệt là biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng mức độ nguy hiểm cho ĐBSCL. Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam, dự báo ĐBSCL sẽ bị tác động mạnh nhất, phạm vi ngập lụt vào năm 2100 khi nước biển dâng 75 cm là 7.580 km2 tương đương 19% diện tích toàn đồng bằng.
57. ĐBSCL có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và là chìa khoá chính trong chiến lược an ninh lương thực Quốc gia. Trong những năm qua, ĐBSCL luôn đóng góp khoảng 53% tổng sản lượng lương thực, 65% sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và 70% trái cây của cả nước. Từ 2005 đến nay ĐBSCL luôn đạt trên 19,0 triệu tấn lúa. Năm 2008 đạt xấp xỉ 20,0 triệu tấn), xuất khẩu hàng năm từ 4-5 triệu tấn (năm 2009 xuất khẩu ước 6,2 triệu tấn). 
H. Hiện trạng thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long

58. Kiểm soát lũ: Đáp ứng yêu cầu tăng vụ, người dân tự xây dựng bờ bao kiểm soát lũ phối hợp với các công trình kiểm soát đầu tư của Chính phủ . Kiểm soát lũ là hướng đi đúng đắn, đã đạt những thành quả đáng kể cho việc phát triển kinh tế-xã hội nói chung và sản suất nông nghiệp nói riêng. Cùng với hệ thống các cụm dân cư được xây dựng theo chương trình dân cư vùng ngập lũ, hệ thống giao thông kết hợp thủy lợi đã kết nối các khu dân cư với hệ thống giao thông liên huyện, liên tỉnh và quốc gia, tạo thành địa bàn sinh sống vững chắc, an toàn và chủ động trong vùng ngập lũ.

59. Tưới, tiêu và kiểm soát hạn: khoảng trên 1,4 triệu ha (trên 90% diện tích vụ Đông-Xuân và Hè-Thu) đã được chủ động tưới bằng hệ thống kênh, cống các cấp như Tứ giác Hà Tiên, Nam Măng Thít, Quản Lộ-Phụng Hiệp, ven biển Đông, biển Tây, vùng phèn nặng ĐTM, TGLX…Hệ thống đê biển và cửa sông được xây dựng đã chống xâm nhập mặn có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Hệ thống tiêu thoát nước có thể phục vụ cho khoảng 80% diện tích sản xuất nông nghiệp với mục tiêu sản xuất 2 vụ lúa. 
60. Công trình thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong việc cải tạo đất phèn ở ĐTM, TGLX và bán đảo Cà Mau, biến những vùng đất phèn thành những vùng sản xuất lúa ổn định 2-3 vụ một năm, ngoại trừ vùng Bắc Đông-Bo Bo (ĐTM), vùng Hồng Dân, Phước Long , bán đảo Cà Mau. Đã có nhiều công trình kè bảo vệ bờ đã được xây dựng như  thị trấn Tân Châu, An Phú, thị xã Hồng Ngự, Sa Đéc, Châu Đốc, Vị Thanh, thành phố  Vĩnh Long, Long Xuyên.
I. Nhiệm vụ và các giải pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho đồng bằng sông Cửu Long

61. Phương châm phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho vùng ĐBSCL là “Sống chung với lũ” đảm bảo an toàn để phát triển bền vững; đồng thời, chủ động phòng tránh bão, giông, lốc, chống xâm nhậm mặn, hạn hán, tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

· Lập quy hoạch kiểm soát lũ, chủ động phòng tránh lũ, sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng và các điều kiện tự nhiên thuận lợi trong vùng.
· Giải pháp cụ thể về kiểm soát lũ và ngăn mặn bao gồm: xây dựng cụm tuyến dân cư, cơ sở hạ tầng vượt lũ, tăng cường khả năng thoát lũ của hệ thống kênh rạch, thực hiện các chương trình xây dựng đê biển, đê cửa sông, đê bao, bờ bao, các hồ điều hòa, các công trình ngăn mặn giữ ngọt.
· Chủ động khai thác mặt lợi của lũ, nghiên cứu đầu tư khai thác tài nguyên môi trường nước nổi, tận dụng phù sa, thau chua, rửa mặn, phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, giao thông thủy, du lịch sinh thái, các hoạt động văn hóa thể thao đặc thù của vùng thường xuyên ngập lũ.
· Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong lưu vực sông Mê Kông khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước. Tiếp tục phối hợp với các nước vùng thượng lưu nghiên cứu các giải pháp phòng, chống lũ, duy trì dòng chẩy mùa kiệt để ngăn mặn, giữ ngọt, các giải pháp đối phó với yếu tố nước biển dâng.

62. Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi
 đã xác định nhiệm vụ các giải pháp PCGNTT cho ĐBSCL như sau:
(i) Định hướng chung cho toàn vùng

· Củng cố và phát triển hệ thống thoát lũ vùng tứ giác Long Xuyên ra biển Tây, hệ thống công trình chống lũ ở vùng giữa sông Tiền và sông Hậu.
·  Hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát lũ từ Campuchia vào Việt Nam, tăng cường hệ thống thoát lũ vùng Đồng Tháp Mười ra sông Tiền và sông Vàm Cỏ Tây nhằm ngăn lũ sớm, đảm bảo an toàn thu hoạch lúa hè thu, đồng thời thoát lũ nhanh để kịp xuống giống vụ Đông Xuân.

· Hoàn chỉnh quy hoạch bố trí xây dựng các cụm dân cư vượt lũ để ổn định dân sinh ở các vùng ngập lũ.

(ii) Vùng ngập sâu
· Tiếp tục củng cố và xây dựng các tuyến bờ kênh, các cụm tuyến dân cư để bảo vệ an  toàn tính mạng người dân trong mùa lũ.

· Phát triển hệ thống kiểm soát lũ đi đôi với hệ thống kiểm soát tưới, tiêu, cấp nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường, phát triển thuỷ sản vùng ngập lũ.

· Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát lũ vùng tứ giác Long Xuyên, vùng Đồng Tháp Mười. 
· Củng cố hệ thống bờ bao, cống ở vùng ngập sâu đảm bảo kịp thời thu hoạch lúa hè thu và diện tích lúa 3 vụ.

· Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi để đảm bảo chủ động nguồn nước khi thiếu nước và tiêu nước khi lũ muộn, kéo dài.

· Cải tạo luồng lạch, tăng cường khả năng thoát lũ, tạo các vùng hồ sinh thái.

(iii) Vùng ngập nông
· Xây dựng hệ thống bờ bao kiểm soát lũ triệt để nhằm bảo vệ an toàn vùng sản xuất lúa, vùng cây ăn quả và cây công nghiệp ngắn ngày.

· Xây dựng hệ thống thuỷ lợi gắn với giao thông thuỷ bộ và phát triển nông thôn.

Đồng Tháp Mười
63. Qui hoạch thủy lợi ĐBSCL xác định ĐBSCL có bốn vùng chính sau: (i) Vùng bờ hữu sông Tiền (ĐTM); (ii) Vùng giữa sông Tiền và sông Hậu; (iii) Bán đảo Cà Mâu; và (iv) Vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX).
64. TGLX và ĐTM là hai vùng trũng thường xuyên bị ngập lụt. Khi mực nước ở trạm Tân Châu đạt tới cao trình 2,8 đến 3,0 m nước lũ bắt đầu tràn bờ sông Mekong gây ngập lụt ở Cambodia và tràn qua biên giới Cambodia-Việt Nam đổ vào vùng TGLX và ĐTM. Khoảng 33% tổng lượng lũ vào ĐBSCL chảy tràn vào TGLX và ĐTM
.
65. ĐTM, gồm 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp, là vùng lũ kín. ĐTM thường hứng chịu một lượng lũ lớn chảy tràn qua biên giới gây ngạp lụt nghiêm trọng (gấp 3-4 lần lượng lũ chảy tràn vào TGLX). 
66. Tổng diện tích tự nhiên của 3 tỉnh là 10.354,4  km2, bằng 26% diện tích ĐBSCL. Dân số 3 tỉnh là 4.863.800 người bằng 27% dân số toàn ĐBSCL. Khoảng 84% dân số của 3 tỉnh là nông dân vì vậy sản xuất nông nghiệp là hoạt động kinh tế chính. GDP năm 2007 của 3 tỉnh đạt 51.185. tỷ đồng, bằng 25% GDP ĐBSCL. GDP ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 27%, công nghiệp và xây dựng chiếm 27% và dịch vụ chiếm 22% GDP tương ứng của ĐBSCL. Trên 80% dân số làm nông nghiệp nhưng GDP của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cũng chỉ bằng GDP công nghiệp và xây dưng (27%). Diện tích sản xuất lúa và sản lượng lúa bằng 30% và 31% tương ứng so với ĐBSCL. Diện tích sản xuất nông nghiệp bằng 71% diện tích tự nhiên. Sản xuất nông nghiệp là hoạt động chính yếu để xóa đói giảm nghèo cho dân cư của 3 tỉnh
.   
67. Mục tiêu và mục đích PCGNTT cho ĐTM. Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050 (QĐ số.1590/QD-TTg, 9/10/2009) đã xác định mục tiêu PCGNTT cho ĐTM như sau:

· Xây dựng tuyến ngăn lũ, kiểm soát lũ bờ nam kênh Tân Thành-Lò Gạch, kết hợp bố trí dân cư thành tuyến phòng thủ biên giới;

· Mở rộng các cửa thoát lũ kết hợp làm cầu cạn để thoát lũ ra sông Tiền trên tuyến đường Nam Sở Thượng;

· Nạo vét kênh Tân Thành – Lò Gạch. Xây dựng cống dưới đê để kiểm soát lũ và lấy nước;

· Nạo vét và mở rộng các kênh trục, kênh ven sông Tiền để tăng khả năng thoát lũ ra sông Tiền, hình thành các bờ bao kiểm soát lũ theo hai bờ kênh trục;

· Nạo vét, mở rộng kênh trục Bo Bo và các kênh nối hai sông Vàm Cỏ, hình thành các ô khép kín phục vụ sản xuất cây công nghiệp như mía, dứa, chuối....

· Xây dựng hệ thống đê bao và cống dưới đê bảo vệ các thị trấn, trung tâm xã và các tuyến dân cư trong mùa lũ.
2.1.2 
Các điều kiện khung và cơ sở của dự án

A.  Hiện trạng ngành nước
68. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, lượng mưa bình quân năm khoảng 1.960 mm và hệ thống sông suối, kênh rạch phân bố dầy đặc. Có 16 lưu vực sông có diện tích lưu vực trên 2.500  km2 trong đó có 10 lưu vực sông có diện tích trên 10.000 km2, chiếm 80% diện tích Việt Nam. Các con sông chính của Việt Nam như sông Hồng (ở phía Bắc), sông Cả (ở miền Trung) và sông Cửu Long (gồm sông Tiền và Hậu ở miền Nam) đầu bắt nguồn từ nước ngoài.

69. Hầu hết các sông của Việt Nam có hướng dòng chảy từ tây bắc sang đông nam hoặc từ tây sang đông, sau khi chảy qua các vùng đồng bằng, đổ ra biển Biển Đông. Sông thường có dạng ngoằn ngèo bắt nguồn từ vùng núi cao, chảy qua vùng trung du và hạ du rồi đổ ra biển. Nhiều sông ở Việt Nam là sông quốc tế. Tổng diện tích các lưu vực sông của Việt Nam khoảng 1.167.000 km2 trong đó 837.430 km2 nằm ở nước ngoài (Trung Quốc, Lào, Cambodia, Thái Lan và Mianma). Các lưu vực sông nằm ở ngoài Việt Nam chiếm 71,7% tổng diện tích lưu vực hoặc gấp 2,5 lần diện tích lưu vực nằm trong Việt Nam. Các sông chính như sông Hồng (phía Bắc), sông Cả (miền Trung) và sông Cửu Long (gồm cả sông Tiền và sông Hậu) đều bắt nguồn từ các nước láng giềng. Một số chi lưu của sông Mekong bắt nguồn từ Việt Nam chảy qua Lào hoặc Campuchia nhập vào dòng chính sau đó lại chảy về Việt Nam trước khi chảy ra biển. 
70. Nguồn nước mặt của Việt Nam phân bố không đều theo thời gian và không gian. Tổng lượng nước mặt bình quân năm khoảng 830 tỉ m3. Gần 57% lượng dòng chảy này là ở lưu vực sông Cửu Long, hơn 16% ở lưu vực sông Hồng-Thái Bình, và hơn 4% ở lưu vực sông Đồng Nai. Hơn 60% nguồn nước mặt của Việt Nam được sản sinh ở nước ngoài, chỉ có bình quân 309 tỉ m3 mỗi năm được sản sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Mùa khô thường bắt đầu vào tháng 10/11 ở miền Bắc và tháng 1 ở miền Trung và miền Nam. Mùa khô thường kéo dài 6 đến 9 tháng, miền trung mùa khô thường kéo dài hơn. Lượng nước tự nhiên vào mùa khô thường chỉ bằng khoảng 20-30% tổng lượng nước cả năm
.
71. Bảng 2-2, mô tả tóm tắt đặc trưng của 16 lưu vực sông chính của Việt Nam. Mùa lũ tại các lưu vực sông thay đổi theo không gian, thời gian và mô hình mưa dọc theo chiều dài Việt Nam. Hiện nay, mùa lũ ở Việt Nam, nói chung, được xác định căn cứ vào “mức vượt qua” tức là  mùa lũ được xác định như thời kỳ tiếp tục của các tháng có lưu lượng lớn hơn bình quân 2 năm (p=50%). 
72. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam sử dụng khoảng 80,6 tỉ m3 nước, khoảng  81% được sử dụng cho tưới, 11% cho nuôi trồng thủy sản, 5% cho công nghiệp và 3% cho đô thị. Đến năm 2020, con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 120 tỉ m3,  tăng 48%. Trong đó nước cho tưới dự kiến sẽ tăng khoảng 30%, công nghiệp tăng gần 190%, đô thị 150% và nuôi trồng thủy sản 90%. Đến năm 2020, nước dùng cho tưới vẫn tăng đáng kể và vẫn sử dụng nước lớn nhất nhưng tỉ trọng này sẽ giảm đi từ 82% xuống 72% (Bảng 2-3).  Mặc dù mức sử dụng nước chỉ chiếm 10% tổng lượng nước sẵn có nhưng do yêu cầu và nguồn cung cấp lại khác nhau theo mùa (tháng) đó là nguyên nhân gây thiếu nước và hạn hán. 

Bảng 2-2: Các lưu vực sông chính ở Việt Nam
	TT 
	Lưu vực sông
	Diện tích lưu vực

(Km2)
	Lượng nước bình quân năm

( Tỷ. M3)
	Lượng mưa bình quân

(mm)
	Mùa mưa

	
	
	Ngoài VN
	Trong VN
	Tổng
	Ngoài VN
	Trong VN
	Tổng
	Mùa khô
	
	

	1
	Bằng Giang-Kỳ Cùng
	2,658
	10,722
	13,380
	1.70
	7.30
	9.00
	2.25
	1100-1200
	V-IX

	2
	Hồng-Thái Bình
	82,340
	86,680
	169,020
	51.82
	81.86
	133.68
	27.00
	1200- 4500
	V-X

	3
	Mã
	10,680
	17,720
	28,400
	3.90
	14.10
	18.00
	4.50
	1400-2000
	VI-X

	4
	Cả
	9,470
	20,460
	29,930
	3.00
	20.50
	23.50
	4.70
	1400-3200
	VI-X

	5
	Gianh
	
	4,680
	4,680
	
	7.49
	7.49
	1.80
	2000-2300
	IX-III (năm sau)

	6
	Thạch Hãn
	
	2,550
	2,550
	
	4.40
	4.40
	1.00
	2000-2700
	IX-III (năm sau)

	7
	Hương
	
	3,300
	3,300
	
	6.73
	6.73
	1.38
	2000-2800
	V-XI

	8
	Thu Bồn-Vu Gia
	
	10,350
	10,350
	
	20.40
	20.40
	6.90
	700-4000
	VIII-XII

	9
	Trà Khúc 
	
	5,200
	5,200
	
	9.48
	9.48
	3.55
	2890
	VIII-XII

	10
	Côn
	
	3,640
	3,640
	
	7.23
	7.23
	1.70
	1750
	VIII-XII

	11
	Ba
	
	13,900
	13,900
	
	10.34
	10.34
	2.39
	1800
	IX-XII

	12
	Đồng  Nai
	6,700
	33,594
	40,294
	3.80
	31.90
	35.70
	9.60
	2300
	IX-XII

	13
	Cụm sông khu vực Đông Nam
	
	15,760
	15,760
	
	9.78
	9.78
	2.93
	600-1200
	V-X

	14
	Sê San
	
	11,450
	11,450
	
	12.90
	12.90
	4.63
	2100
	IV-IX

	15
	Sre pok
	
	18,200
	18,200
	
	15.04
	15.04
	4.51
	1400-2200
	V-X

	16
	Cửu Long
	723,574
	37,165
	760,739
	457.00
	22.90
	479.90
	109.00
	1000-2400
	V-X

	
	Lưu vực khác
	
	2,606
	2,606
	
	29.1
	29.1
	
	
	

	Tổng cộng 
(Toàn quốc)
	835,422
	297,977
	1,133,399
	521.2
	311.5
	832.67
	187.85
	
	


Nguồn: KBR và VICA. ADB TA 4903-VIE: Dự án đánh giá ngành nước (2008)

Bảng 2-3: Mức sử dụng nước hiện nay và đến năm 2020
	Hộ dùng nước
	Hiện nay
	  2020

	Tưới
	81%
	72%

	Công Nghiệp
	5%
	9%

	Thành thị
	3%
	5%

	Thủy sản
	11%
	14%


Nguồn: KBR và VICA, 2008

B. Hiện trạng phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

73. Trong những năm gần đây, nhất là sau 4 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2006- 2010 ngành NN và PTNT gặp nhiều khó khăn về thiên tai như hạn hán, rét đậm, bão và lũ lụt; dịch bệnh trên cây trồng và gia súc, gia cầm xẩy ra trên diện rộng; biến động bất lợi của thị tr​ường, nhất là thị trường quốc tế. Tuy vậy Bộ NN và PTNT đã kịp thời chỉ đạo điều hành, phát huy các nguồn lực trong nư​ớc, đóng góp của nông dân các vùng miền trong cả nước và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế,... nên nông nghiệp, nông thôn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, góp phần quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, xoá đói giảm nghèo và bảo vệ tài nguyên môi trường. Tốc độ tăng GDP bình quân toàn ngành năm 2006 là 3,69%, 2007 là 3,76 %, 2008 là 4,07 %, 2009 là 2,5% và 2010 dự kiến 3,2%. Tỷ trọng GDP toàn ngành so với GDP chung (Quốc gia) năm 2006 là 20,4%, 2007 20,30%, 2008 là 22,90%, 2009 là 20% và 2010 dự kiến là 20%.
74. Đến năm 2010, ngành NN và PTNT đã xây dựng được gần 100 hệ thống thuỷ lợi vừa và lớn, trong đó có 1.967 hồ chứa có dung tích chứa trên 0,2 triệu m3, tổng dung tích trữ 24,8 tỷ m3; 10 nghìn trạm bơm (Q = 24,8 triệu m3/h), trong đó trên 2 nghìn trạm bơm lớn; 1.000 km kênh trục lớn, 5.000 cống tưới, tiêu lớn, 23.000 km đê bao các loại. Năng lực tưới thiết kế  của các hệ thống thủy lợi đến nay bảo đảm cho 3,45 triệu ha đất canh tác, trong đó tưới cho 6,92 triệu ha diện tích gieo trồng lúa (cả năm) và 1,5 triệu ha hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày; đảm bảo tiêu cho khoảng 1,72 triệu ha, ngăn mặn cho 0,87 triệu ha, cải tạo chua phèn 1,6 triệu ha, cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ trên 5,65 tỷ m3/năm. Trong 5 năm 2006 – 2010 năng lực tưới tăng thêm 450 nghìn ha, năng lực tiêu tăng thêm 243 nghìn ha.
75. Trong giai đoạn 2006-2010, đã đầu tư sửa chữa nâng cấp trên 100 hồ chứa, với tổng mức đầu tư gần 2.880 tỷ đồng. Các địa phương đã đầu tư sửa chữa nâng cấp khoảng 220 hồ chứa nước với tổng mức đầu tư là 500 tỷ đồng. Cùng với việc đầu tư sửa chữa, các hồ chứa nước còn được nâng cấp đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn cao hơn, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn ở miền Trung và Tây Nguyên (loại hồ có dung tích trên 50 triệu m3 nước và hồ có đập cao) nh​ư hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), hồ Phú Ninh (Quảng Nam), hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), hồ Yên Lập (Quảng Ninh), hồ Đá Bàn (Khánh Hoà); đã tu bổ, củng cố  trên 225 km đê sông với tổng kinh phí trên 800 tỷ đồng; từ 2006 đến 2009 đã củng cố và nâng cấp 185 km đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam với kinh phí 1.951 tỷ đồng; đến hết năm 2010 sẽ hoàn thành 7 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng gồm: Khu neo đậu tránh trú bão Cát Bà – Hải Phòng, Thọ Quang – Đà Nẵng, Tam Quan – Bình Định, Hòn La – Quảng Bình, Hòn Rớ - Khánh Hòa, Ninh Trữ - Ninh Thuận, Rạch Gốc – Cà Mau.
C. Hiện trạng thiên tai
76. Bản đồ 2-2: Sơ họa phân vùng thiên tai ở Việt Nam. Lũ lụt và hạn hán đều thấy xuất hiện ở các vùng khác nhau, được tóm tắt như sau:

· Miền núi phía Bắc Việt Nam: Lũ quét và lũ

· Đồng bằng sông Hồng và Trung du: Lũ, bão

· Vùng ven biển phía Bắc VN: nước dâng do bão, bão, lũ và lốc...
· Vùng ven biển miền Trung VN: Bão, lũ, nước dâng, lũ quét, xâm nhập mặn

· Tây nguyên: Hạn hán, lũ quét, cháy rừng, lốc

· Đông Nam Bộ: Bão, xâm nhập nặm, cháy rừng

· ĐBSCL: Lũ lụt, hạn hán, lốc, bão.
77. Bão là dạng thiên tai thường xẩy ra hàng năm ở Việt Nam, bão kèm theo mưa lớn thường là nguyên nhân gây ra lũ quét và ngập lụt. Thời gian, lưu lượng, tốc độ của dòng chảy và chiều sâu ngập là các yếu tố quan trọng để đánh giá thiệt hại của lũ. Hạn hán sinh ra do nguyên nhân khí tượng (độ ẩm, chế độ mưa…) và thủy văn (dòng chảy kiệt trong các giai đoạn cần nước) Hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước. Xâm nhập mặn ở các vùng ven biển cũng có nguyên nhân do dòng chảy trong sông cạn kiệt. 

Rủi ro do lũ lụt
78. Do vị trí địa lý và đặc điểm địa hình nên Việt Nam là một trong những nước hay bị thiên tai nhất trên thế giới. Hơn 80% dân số sống trong nguy cơ bị tác động trực tiếp của thiên tai. Trong 10 năm từ 1997 đến 2006, thiên tai đã làm hơn 5.000 người chết, và phá hủy hơn 6.000 tàu đánh cá, phá hỏng gần 300.000 ngôi nhà, mất 4 triệu hecta lúa, với tổng thiệt hại trên 50.000 tỉ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD). 

79. Thống kê thiệt hại do thiên tai trong mười năm gần đây (1997 đến 2006) đã cho thấy: (i) Bão gây ra mưa lớn và ngập lụt gây thiệt hại nhất; thứ đến (ii) lũ lụt; và (iii) hạn hán. Hình 2-1, hình 2-2, hình 2-3 và hình 2-4 mô tả thiệt hại về người và kinh tế ở các lưu vực sông và các vùng kinh tế
.

Rủi ro về hạn
80. Theo ước tính, những năm bị hạn nặng có thể làm giảm đến 20-30% sản lượng lúa (Kellog Brown &Root and VICA, 2008). Thiệt hại do hạn hán gây ra được xếp hạng thứ 3 sau các thiệt hại do bão và lũ.  Những năm hạn, thiếu nguồn nước ngọt là nguyên nhân gây ra nhiễm phèn. Ở các vùng ven biển, do dòng chảy sông cạn kiệt cũng là nguyên nhân để nước biển xâm nhập gây tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp  Duy trì dòng chảy phù hợp trong mùa khô trong sông Hồng, các sông khu vực ven biển miền Trung và sông Cửu Long là rất quan trọng trong việc kiểm soát xâm nhập mặn. Lượng mưa thấp, đến muộn và dòng chảy ở các sông thấp tác động bất lợi đến vụ lúa đông xuân ở các khu vực này. Theo xu hướng tăng cường sử dụng nước để đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội ở đầu nguồn,  quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ở lưu vực trở thành một yêu cầu cấp bách. Tác động của biến đổi khí hậu đối với dòng chảy thấp và nước biển dâng đã tạo ra tình trạng thiếu nước ngọt ở đồng bằng sông Hồng, khu vực ven biển Trung Bộ và ĐBSCL.
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Bản đồ 2-2: Sơ họa phân vùng thiên tai ở Việt  nam
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Hình 2-1: Số người chết ở các lưu vực sông
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Hình 2-2: Thiệt hại về kinh tế ở các lưu vực sông
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Hình 2-3: Số người chết ở các vùng kinh tế
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Hình 2-4: Thiệt hại về kinh tế ở các vùng kinh tế
2.1.3 
Căn cứ của dự án
81. Từ năm 1996 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều quyết định quan trọng liên quan đến qui hoạch thủy lợi, kiểm soát lũ của ĐBSCL đó là:

(i) Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 9/2/1996 về “Định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thủy lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng ĐBSCL”;

(ii) Quyết định 144/QĐ-TTg, ngày 21/6/1999 về phê duyệt “Quy hoạch về kiểm soát và sử dụng nước lũ vùng ĐBSCL giai đoạn từ nay đến 2010”. Với Quyết định này, sự đầu tư cho vùng lũ được đẩy mạnh, mà tập trung trước hết là vùng Tứ giác Long Xuyên;
(iii) Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg 19/4/2006 về việc phê duyệt“Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thuỷ lợi Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020”, kèm theo Quyết định phê duyệt là danh mục đầu tư các công trình thủy lợi  giai đoạn đến năm 2010 và 2020, trong đó giai đoạn 2006-2010 ưu tiên tập trung đầu tư cho 79 công trình, chủ yếu giải quyết những vấn đề cấp bách nhất về thủy lợi tại các địa phương ở ĐBSCL về các mặt như kiểm soát lũ, cấp nước tưới, tiêu, ngăn mặn, phòng chống sạt lở, nuôi trồng thuỷ sản. Theo vùng thủy lợi, các công trình được phân ra Đồng Tháp Mười 27 công trình, Tứ Giác Long Xuyên 16 công trình, Bán đảo Cà Mau 27 công trình và vùng giữa sôngTiền và sông Hậu 9 công trình.
82. Tuy nhiên sau nhiều năm thực hiện các qui hoạch, nói ở trên, đối chiếu với tình hình thực tế phát triển ở ĐBSCL các cơ quan quản lý và thực hiện qui hoạch thủy lợi ĐBSCL đã thấy được những tồn tại trong qui hoạch thủy lợi ĐBSCL
, trình bày tóm tắt như sau:
83. Giải pháp kiểm soát lũ, kiểm soát mặn ở ĐBSCL chưa xem xét một cách đầy đủ cơ cấu sử dụng đất, sự kết hợp giữa thuỷ lợi, dân cư và cơ sở hạ tầng. Giải pháp kiểm soát lũ ở vùng TGLX là tương đối phù hợp và rõ ràng, nhưng giải pháp kiểm soát lũ ở vùng ĐTM còn nhiều điểm khó khăn về việc xác định khả năng thoát lũ trở lại sông Tiền, sang sông Vàm Cỏ và tuyến ngăn lũ tràn từ biên giới vào ĐTM.  Ô nhiễm môi trường đã xuất hiện ở các ô bao bảo vệ vườn cây ăn trái và các ô bao bảo vệ khu dân cư, các vùng bao kiểm soát lũ và kiểm soát mặn. Trong giải pháp kiểm soát lũ, kiểm soát mặn phi công trình chưa nêu một cách cụ thể, nhất là việc dự báo lũ và khuyến cáo bố trí cơ cấu sản xuất chưa thích hợp.
84. Các quy trình vận hành hệ thống (O&M) công trình thuỷ lợi chưa được đề cập hoặc chưa được thực hiện nên hiệu quả mang lại chưa cao  như thiết kế. Ví dụ: vùng TGLX, bán đảo Cà Mau, Nam Măng Thít. Hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhất là vùng nuôi trồng thuỷ sản chưa được đề cập một cách đầy đủ.
85. Trong quy hoạch thủy lợi  quá chú trọng vào lũ lớn, hạn chế những tác hại do lũ lớn gây ra, nhưng chưa chú ý nhiều đến lũ nhỏ và tác hại do lũ nhỏ. Các công trình kiểm soát lũ (đặc biệt hệ thống đê) chưa xem xét kỹ lưỡng về mùa kiệt và xâm nhập mặn. Hầu hết hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng cho đến nay chưa xem xét tác động của biến đổi khí hậu.
86. Một số vấn đề tồn tại của các hệ thống thủy lợi trong vùng ĐTM:
· Vấn đề lũ vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để, một số diện tích lúa Hè- Thu, vùng cây ăn trái có giá trị cao bị thiệt hại và chưa chủ động được việc xuống giống vụ Đông-Xuân, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại;
· Hệ thống kênh các cấp tương đối đủ nhưng thường bị bồi lắng, chưa đảm bảo yêu cầu cung cấp nước tưới, nước ngọt,  tiêu chua, cải tạo đất và cải tạo môi trường sinh thái;
· Các vùng giáp nước, giáp triều chưa được giải quyết, gây khó khăn cho việc tải nước của hệ thống kênh;
· Các công trình kiểm soát mặn dọc sông Vàm Cỏ và sông Tiền, tuy đã đề xuất xây dựng nhưng đầu tư chưa đồng bộ do thiếu vốn.

·  Hệ thống thuỷ lợi cũng chưa được thiết kế một cách hài hòa giữa cấp nước, kiểm soát  mặn, tiêu chua và đẩy phèn;
· Chưa có giải pháp đầy đủ để cải tạo đất và môi trường nước ở vùng Bắc Đông và Bo Bo;
· Thiếu nguồn nước cung cấp cho vùng sâu, vùng xa vào mùa kiệt;
· Hệ thống trạm bơm lớn được đề xuất hầu như không hoạt động (20% công suất thiết kế) và không phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của người dân địa phương.
87. Từng bước khắc phục các khiếm khuyết của qui hoạch ĐBSCL, Chính phủ và MARD đã có kế hoạch rà soát nâng cấp qui hoạch thủy lợi ĐBSCL phù hợp với điều kiện tự nhiên và môi trường, phù  hợp với sự phát triển KT-XH tổng hợp của ĐBSCL với từng địa phương và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tháng 9 năm 2009,  Bộ NN và PTNT đã giao cho Viện Qui hoạch thủy lợi miền Nam (SIWPP) lập Qui hoạch tổng thể thủy lợi ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hiện Bộ NN và PTNT đang tiến hành xin ý kiến của các chuyên gia, các bộ ngành để sớm hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt.
88. Dự án được đề xuất thực hiện ở 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp thuộc vùng ĐTM như định hướng chiến lược quản lý lũ và hạn ở ĐTM và qui hoạch tổng thể ĐBSCL. 

2.2 MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

89. Mục tiêu tổng thể của dự án là nâng cao năng lực của cộng đồng để chuẩn bị, đối phó và khắc phục các rủi ro do lũ lụt và hạn hán gây ra, giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại do lũ lụt và hạn hán gây ra đối với kinh tế-xã hội của địa phương. 
90. Mục tiêu cụ thể và phạm vi của từng tiểu dự án được tóm tắt dưới đây:

A. Các tiểu dự án phi công trình
(i) Lập các tiêu chí thiết kế cho các công trình kiểm soát lũ và hạn ở ĐBSCL 

91. Tiêu chuẩn thiết kế và hướng dẫn áp dụng sẽ được xây dựng là nội dung chính của tiểu dự án này. Tiêu chuẩn thiết kế sẽ được xây dựng dựa trên các cơ sở:
· Đánh giá lũ lụt và hạn hán (trên cơ sở áp dụng mô hình thủy văn và thủy lực phù hợp);
· Đánh giá các rủi ro dư (đường cong thiệt hại);
· Đánh giá hiện trạng rủi ro lũ lụt và hạn hán;

· Ước tính chi phí nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở hạ tầng giảm nhẹ rủi ro.

(ii) Đánh giá tình hình lũ lụt và đề xuất các biện pháp công trình và phi công trình để quản lý và giảm nhẹ rủi ro do lũ lụt xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia vùng Đồng Tháp Mười
(iii) Xây dựng làng/xã quản lý và giảm thiểu rủi ro do lũ và hạn dựa vào cộng đồng ở ĐBSCL
92. TDA sẽ:
· Xây dựng năng lực cho cộng đồng và các chính quyền địa phương;

· Các biện pháp quản lý rủi ro;

· Các hoạt động của cộng đồng; và 

· Tăng cường quan hệ giữa dân cư và chính quyền địa phương.

B. Các tiểu dự án công trình

(iv) Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công
93. TDA sẽ cải thiện năng lực quản lý nước ở Gò công. Các bờ bao và cống điều tiết đã được xây dựng hơn 20 năm qua để kiểm soát nước mặn xâm nhập và lấy nước ngọt để tưới và cung cấp nước cho dân sinh. Sản phẩm của TDA là xây dựng 3 cống mới và hệ thống bờ bao ở Sơn Qui, Nguyễn Văn Côn. Phối hợp chặt chẽ sự hoạt động của các cống ở Gò Công sẽ giảm thiểu thất thoát nước và tăng mực nước tưới, giảm chi phí vận hành và bảo trì (O & M) của nông dân hiện đang sử dụng các trạm bơm.
94. Kết quả mong chờ do TDA mang lại: 
(i) Tăng khả năng cung cấp nước tưới (4,5 triệu m3) để tưới thêm cho 1.075 ha, hiện nay đang bị xâm nhập mặn.
(ii) Tăng mực nước ngọt thêm 50 cm trong vùng sản xuất nông nghiệp để giảm chi phị vận hành máy bơm (30%) tưới cho 30.000 ha vụ đông xuân; và

(iii) Tăng lưu lượng cho dòng chảy từ thị trấn Gò Công cho mục đích nông nghiệp và bảo vệ môi trường. 
95. Kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An 
96. TDA sẽ hoàn chỉnh 37 cống vừa và nhỏ để kiểm soát lũ, loại bỏ việc xây dựng các công trình tạm vào mùa lũ hàng năm tại vùng Ba Rài-Phú An. Sản phẩm của TDA là xây dựng 27 cống mới phối hợp với 10 cống đã có để cải thiện việc kiểm soát lũ bảo vệ các vườn cây ăn trái, sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống cho vùng có diện tích 4.540 ha.
97. Kết quả mong đợi do TDA mang lại trong việc phối hợp với các công trình hiện có:
(i) Cải thiện công tác quản lý lũ lụt cho 4.540 ha cây ăn trái tại Ba Rài – Phú An;

(ii) Cải thiện hệ thống giao thông nông thôn như làm đường, cầu, giao thông thủy dọc theo các hệ thống kênh; và
(iii) Cải thiện môi trường trong vùng.
98. Cải tạo và nâng cấp  hệ thống kênh trục  tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười
99.  TDA bao gồm việc phục hồi và nâng cấp các kênh tưới, tiêu ở phía bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp: (i) Kháng Chiến; (ii) Thống Nhất; (iii) Tân Công Chí-Đốc Vàng Hạ; và (iv) Cái Cái để tiêu thoát nước lũ và cung cấp nước tưới.
100.  Sản phẩm của việc phục hồi nâng cấp hệ thống 4 kênh trên là:
(i) 137 cống tưới và tiêu;

(ii) Nạo vét và mở rộng 79,365 km kênh;

(iii) 4 cầu giao thông nông thôn;

(iv) 3 vùng trữ đất (vùng dân cư chống lũ)

101. Kết quả mong đợi của tiểu dự án 

(v) Giảm rủi ro lũ lụt cho 520.000 người đang sống trong vùng ngập lũ trong đó có 354.000 nông dân, bảo vệ của cải, tính mạng cho cư dân trong vùng. Tiêu thoát thêm 1.332 m3/s  nước lũ để bảo vệ  40.000 ha sau khi TDA hoàn thành.
(vi) Giảm rủi ro hạn hán cho 119.258 ha đất nông nghiệp ngoài diện tích tư nhiên 146.600 ha với việc bổ sung lưu lượng tưới 16 m3/s; và

(vii) Cải thiện điều kiện kinh tế và môi trường nâng cao mức sống của cư dân trong vùng. 
(v) Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự 
102. TDA sẽ phục hồi và xây dựng mới 3,2 km kè sông đã bị phát hỏng do lũ hàng năm và sẽ xây dựng bến phà phục vụ cho giao thông qua thị trấn và trung tâm huyện.
103. Kết quả mong chờ sau khi TDA hoàn thành:
(i) Gia cố bờ sông tại thị trấn Thường Thới Tiền để chống sạt lở bảo vệ và ổn định cuộc sống lâu dài cho dân cư trong vùng;

(ii) Bảo vệ các công trình hạ tầng hiện có gồm các cơ quan của UBND trị trấn Hồng Ngự, hệ thống đường xá và các công trình công cộng của thị trấn; 

(iii) Cải thiện môi trường, chống sạt lở dọc bờ sông Tiền; và

(iv) Nâng cao điều kiện sống của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và tạo điều kiện tốt để phát triển kinh tế vùng biên giới VN-CPC. 
2.3 Các MỐI LIêN QUAN ĐẾN CHIẾN LƯỢC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUI HOẠCH TỔNG THỂ CỦA NGÀNH

104. Các tiểu dự án được lựa chọn đề xuất đầu tư trong Dự án đều có trong danh mục các dự án đề nghị đầu tư trong “Sửa đổi, bổ sung quy hoạch thủy lợi ĐBSCL từ 2006 đến 2010 và định hướng đến 2020” ban hành theo quyết định số: 84/2006/QĐ-TTg, 19/4/2006, hoặc trong “Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam (đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050) ban hành theo quyết định số 1590/QĐ-TTg, 9/10/2009 hoặc trong qui hoạch phát triển thủy lợi của các tỉnh dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các dự án được thực hiện sẽ góp phần vào mục tiêu phát triển thủy lợi ĐBSCL, nói chung và ĐTM nói riêng.
2.4 qUAN HỆ VỚI CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN KHÁC

2.4.1 Mối liên hệ với các dự án đầu tư và dự án khác của ADB
105. Năm 2006, ADB đã ban hành Chiến lược và chương trình quốc gia cho Việt nam (2007–2010)
. Trọng tâm của Chiến lược là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thương mại, vì người nghèo và bền vững. Giải pháp dựa trên kết quả thực hiện được áp dụng gắn kết trực tiếp với việc hỗ trợ các kết quả mục tiêu của kế hoạch phát triển KTXH của Chính phủ (SEDP). Dịch vụ hành chính công yếu kém và quản lý của các công ty nhà nước chưa tốt là các hạn chế chính trong huy động và hiệu quả của đầu tư công, điều này gây trở ngại tới việc phân phối các dịch vụ công một cách hiệu quả. Dự án phù hợp với chiến lược nói trên và sẽ góp phần cải tiến công tác quản lý và tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt nam. Nó cũng phù hợp với nhiệm vụ và tầm nhìn mà ADB đặt ra trong khung chiến lược dài hạn 2008-2020 (Chiến lược 2020), trong đó chủ yếu tập trung vào sự phát triển tổng thể và phát triển bền vững về môi trường trong khi vẫn duy trì mục tiêu giảm nghèo. 

106. ADB và 4 đối tác phát triển quốc tế (IDP) khác rất tích cực hỗ trợ lĩnh vực thủy lợi và tưới tiêu ở Việt Nam: Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Cơ quan hợp tác và phát triển Nhật Bản (JICA); Đại sứ quán Hà lan (RNE); và Ngân hàng Thế giới (WB). ADB đi đầu và phối hợp các sáng kiến phát triển thể chế về phát triển pháp lý và chính sách, và tăng cường năng lực phục vụ quản lý nguồn nước bền vững và quản lý các đóng góp của IDPs về TA như TA3892: (Phần A) Phát triển thể chế của Dự án Lưu vực sông Hồng Giai đoạn 2; và TA 4903: Đánh giá ngành nước và Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển ngành nước. ADB cũng đã thuyết phục các IDP hỗ trợ Chính phủ bảo vệ nguồn nước thông qua nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới tiêu bằng việc cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho (i) Khoản vay 1259: Dự án Phòng lũ và nâng cấp hệ thống tưới (76,5 triệu $ năm 1993); (ii) Khoản vay 1344: Dự án Thủy lợi ĐB Sông Hồng (60 triệu $ năm 1994); (iii) TA 2871: Phát triển O&M trong lĩnh vực thủy lợi (150.000$ năm 2001); (iv) Khoản vay 1598 (PPTA): Dự án thủy lợi tổng hợp Phước Hòa (2,6 triệu $ năm 1997); (v) Khoản vay 1855: Dự án lưu vực sông Hồng Giai đoạn 2 (70 triệu $ năm 2001); (iv) Khoản vay 2025: Dự án thủy lợi Phước Hòa (90 triệu $ năm 2003); (vii) Khoản vay 2223: Dự án Thủy lợi Miền Trung (74,3 triệu $ năm 2005).  Các dự án thủy lợi do ADB tài trợ đều nhấn mạnh đến tác động của công trình đến giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán và xóa đói giảm nghèo.

107. Ngân hàng thế giới (WB) cũng là nhà tài trợ quan trọng. Những năm gần đây đã hỗ trợ tài chính cho các dự án thủy lợi lớn như: Khoản vay 3198, Phát triển thủy lợi ĐBSCL (101,8 triệu $, năm 1999); Khoản vay 3880: Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (157,8 triệu $ năm 2004) và đặc biệt là  Khoản vay 4114, Quản lý rủi ro thiên tai (86 triệu $ năm 2007) nội dung chính là sử dụng các giải pháp công trình và phi công trình toàn diện và cân bằng trong quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Dự án cũng đề cao hợp phần nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai từ trung ương đến địa phương. Dự án có hợp phần quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và có hợp phần tái thiết sau thiên tai.

108. Các phân tích trong các dự án của ADB trong lĩnh vực này đều cho thấy rằng một biện pháp tiếp cận đa mục tiêu và liên quan đến nhiều ngành kinh tế của các hệ thống thủy lợi cần phải được áp dụng. Biện pháp tiếp cận như thế sẽ thu hút các nhà lập kế hoạch phát triển, những người thực hiện, vận hành và sử dụng cùng hợp tác với nhau để thiết kế dự án và quản lý hệ thống tốt hơn.  Ở những vùng dễ bị ảnh hưởng, việc cải tiến hiệu ích hoạt động còn phụ thuộc vào việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro.  Như vậy để khai thác được hết tiềm năng, cần các biện pháp thực tiễn và mang tính tổng thể để (i) xây dựng năng lực cho các cơ quan liên quan chủ chốt ở tất cả các cấp, bao gồm việc áp dụng các biện pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng; (ii) nâng cấp.xây dựng công trình để vận hành hệ thống hiệu quả; và (iii) hỗ trợ quản lý dự án.

109. Những bài học từ các dự án này là: (i) nhu cầu cấp thiết về tăng cường năng lực để phát triển hơn nữa ngành thủy lợi nhằm đảm bảo sự thành công của các đầu tư trong tương lai; tăng cường năng lực thông qua đào tạo chính thức và đào tạo tại chỗ về hỗ trợ hiệu quả từ cấp trung ương; (iii) qui hoạch dự án trên cơ sở phương pháp tiếp cận phát triển lưu vực, được thực hiện trong bối cảnh chung của hệ thống và giải quyết các trở ngại chính theo một phương pháp tổng hợp; (iv) phương pháp tiếp cận tổng thể trong công tác nâng cấp và phát triển hệ thống tưới với việc xác định các nhu cầu ở cấp thấp hơn ngay từ ban đầu và một chương trình giải quyết các trở ngại quan trọng nhất; và (v) nhu cầu áp dụng phương pháp tổng hợp và có sự tham gia của các bên vào thiết kế dự án thông qua hình thức tham vấn rộng rãi với các bên tham gia chính, đặc biệt là xác định các ưu tiên đầu tư vào các hệ thống kênh tưới tiêu, như tuyến kênh, cấp kênh, cống tiêu, vị trí các công trình quan trọng. Các yếu tố có liên quan đến thành công của dự án quản lý và giảm thiểu các rủi ro thiên tai là sự lựa chọn các hợp phần của dự án phù hợp gắn kết với nhau. Từ nâng cao năng lực quản lý dự án cho cơ quan trung ương đến địa phương đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức quản lý dự án và các cấp chính quyền địa phương quản lý theo đơn vị hành chính và lãnh thổ. Lựa chọn các tiểu dự án cần phù hợp với qui hoạch, kế hoạch phát triển chung và nguyện vọng của cộng đồng. 

110. Các phân tích trên cho thấy, dự án được đề xuất phù hợp với chiến lược và chương trình quốc gia cho Việt Nam của ADB. Các bài học rút ra từ các dự án đã và đang thực hiện sẽ được áp dụng để không những đạt được các mục tiêu của dự án mà còn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh vùng dự án. 

2.4.2 Mối quan hệ với các dự án khác  

111. Hiện nay vùng Đồng Tháp Mười đang triển khai một số các dự án bằng ngồn vốn Nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Các dự án đó đều có quan hệ mật thiệt với dự án đề xuất. Các hệ thống kênh tiêu trục được đề xuất phục hồi và  nâng cấp trong dự án này phần lớn đều xuất phát từ Kênh Tân Thành-Lò Gạch (có hướng song song với biên giới). Hiện kênh Tân Thành-Lò Gạch đang được nạo vét và nâng cấp bằng nguồn vốn Nhà nước. Vì vậy khi các kênh trục được nâng cấp theo kế hoạch sẽ hỗ trợ cho dự án Tân Thành-Lò Gạch làm việc có hiệu quả hơn. Hệ thống kênh tưới/ tiêu trục và các kênh nội đồng trong vùng ĐTM cũng đang và sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn địa phương và nhân dân. Tuy nhiên do nguồn vốn hạn chế việc xây dựng sẽ không đồng bộ. Các kênh trục được đề xuất trong Dự án có trong danh mục dự án đề xuất sử dụng vốn Nhà nước sau năm 2015, vì vậy nếu được ADB tài trợ nâng cấp cải tạo hệ thống kênh trục này sẽ hỗ trợ kế hoạch phát triển vùng được hoàn thành nhanh hơn. 

2.5 SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN

112. Như đã nói ở trên dân số Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 là 85.789.573 người. Tốc độ tăng dân số bình quân thời kỳ 1999-2009 là 1,2%. Trong tổng dân số, dân số thành thị 25,4 triệu người chiếm 29,6% tổng dân số; dân số nông thôn 60,4 triệu người, chiếm 70,4%. Theo thống kê,  90% người nghèo hiện đang sống ở các vùng nông thôn và 70% thu nhập của người nông thôn là từ các hoạt động nông nghiệp. Nông nghiệp (kể cả thủy sản và lâm nghiệp) chiếm khoảng nửa tổng số công ăn việc làm nhưng chỉ đóng góp 20,7% GDP năm 2009
. Việt Nam là nước xuất khẩu lương thực và hiện đứng thứ hai về xuất khẩu gạo trên thế giới, sau Thái Lan. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng dân số ở mức 1,2%/năm, thì tiêu thụ lúa gạo đang tăng ở mức cao. Thặng dư lúa gạo hiện tại, hiện được xuất khẩu, sẽ sớm là yêu cầu tiêu thụ trong nước nếu sản xuất nông nghiệp không tăng. Nếu các xu hướng này tiếp tục diễn ra Việt nam, trong tương lai không xa, sẽ cần nhập khẩu thêm để đáp ứng nhu cầu lương thực vốn là mặt hàng chủ lực của mình. 
113. Việc giá lương thực tăng vào năm 2008 đã khiến tình hình lương thực thế giới trở nên khó khăn, ảnh hưởng tới người nghèo và dễ bị tổn thương những người mà phần lớn thu nhập của mình vào lương thực. Mặc dù Việt Nam là nước xuất khẩu lương thực, song đang phải đối mặt trước thách thức về tăng đột biến giá lương thực và nhiên liệu, đe dọa tới sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và tăng trưởng chung. Các hộ nghèo ở thành phố cũng như những người nông dân có ít đất canh tác, những người phải mua lương thực, các nhà sản xuất các mặt hàng phi lương thực ở khu vực nông thôn, những người phải chi một tỷ lệ lớn thu nhập của họ cho lương thực là những người bị ảnh hưởng lớn nhất. Chính phủ đã nhận thức được tầm quan trọng của an ninh lương thực và tập trung vào duy trì một vị trí vững mạnh về dự trữ lương thực quốc gia. Đầu tư vào phát triển nền nông nghiệp có tưới và bảo vệ sản xuất nông nghiệp tránh khỏi thiệt hại do thiên tai được xem là một trong những biện pháp quan trọng. 

114. Nông nghiệp được tưới là lĩnh vực sử dụng nước lớn nhất ở Việt Nam, hơn 65,5 tỷ m3/năm (khoảng 80% tổng lượng nước sử dụng). Lúa là cây trồng chiếm ưu thế, chiếm hơn 80% tổng diện tích được tưới. Tuy nhiên, diện tích đất trồng lúa đã giảm trong những năm gần đây do việc đa dạng hóa nông nghiệp, tuy nhiên do sự tăng trưởng kinh tế của các khu vực phi nông nghiệp cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tăng các nhu cầu có nguồn nước và phân bổ lại các nguồn nước này. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lúa gạo và đảm bảo an ninh lương thực, cần tăng năng suất và hiệu quả các đầu vào sản xuất – đặc biệt là nước. 

115. Chiến lược phát triển nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2020 đề ra chỉ tiêu đến năm 2020 tổng sản lượng lúa đạt 41 triệu tấn để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. ĐBSCL có tiềm năng lớn về sản xuất lúa gạo đóng vai trò quan trọng trong chương trình phát triển nông nghiệp và là chìa khoá chính trong chiến lược an ninh lương thực Quốc gia. Với tiềm năng nông nghiệp và thuỷ sản to lớn, trong những năm qua, ĐBSCL luôn đóng góp khoảng 53% tổng sản lượng lương thực của cả nước.

116. Tuy nhiên, ĐBSCL thường xuyên bị lũ lụt, hạn và xâm nhập mặn đe dọa, thêm vào đó là việc sử dụng nước ở thượng nguồn sông Mê kông, đặc biệt là biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng mức độ nguy hiểm cho ĐBSCL. Các cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ, hạn và xâm nhập mặn chưa hoàn chỉnh. ĐTM là một trung tâm sản xuất lúa gạo của ĐBSCL (chiếm 31% sản lượng lúa ĐBSCL),  tuy nhiên vào mùa mưa thường xuyên bị lũ lụt (lũ tràn biên giới và lũ tràn bờ sông Tiền) đe dọa và gây tổn thất đến cư dân, sản xuất lương thực, các cơ sở hạ tầng….. Để ĐBSCL trong đó có ĐTM phát huy được tiềm năng sản xuất lúa gạo trong chương trình an ninh lương thực, Chính phủ cần có những đầu tư thích đáng và hiệu quả xây dựng các cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ, hạn, xâm nhập mặn và tưới. Dự án đề xuất ADB tài trợ là cần thiết và cấp bách để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ và địa phương.

3. MÔ TẢ DỰ ÁN: THIẾT KẾ, CÁC NGUỒN LỰC VÀ KẾT QUẢ
3.1 QUI MÔ
3.1.1 
Phân tích lực chọn qui mô và năng lực 
117. Hai TDA phi công trình: Hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế và quản lý rủi ro lũ tràn biên giới là hai sản phẩm của Hợp phần 2, Chương trình quản lý và giảm nhẹ lũ lụt (FMMP) do Ủy hội Mekong (MRC) chủ trì được ADB tài trợ. Mục tiêu của TDA  phi công trình đầu tiên  là xây dựng một tiêu chuẩn thiết kế cho các công trình kiểm soát lũ và hạn ở ĐBSCL.  Mục đích của TDA số 2 là đánh giá mức độ lũ tràn biên giới VN-CPC và đề xuất các biện pháp phi công trình và công trình để quản lý và giảm nhẹ tác hại của nó khi tràn vào ĐTM.  

118. TDA số 3 do Nhóm hoạt động kỹ thuật (TWG) đề xuất trong thời gian chuẩn bị dự án. Mục tiêu của TDA là quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán dựa vào cộng đồng ở ĐTM gồm 2 tỉnh TG và ĐT. 
119. Dự án gồm 4 tiểu dự án công trình ở Tiền Giang và Đồng Tháp trong vùng ĐTM, trong đó có 2 tiểu dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới vài và kiểm soát lũ lụt trong đó có nâng cao năng lực xả lũ, xây dựng cầu và xây dựng bờ bao chống lũ; một tiểu dự án cải thiện quản lý nước cải thiện năng lực tưới tiêu (bao gồm giảm chi phí bơm nước), xử lý nước thải thành phố và giảm nhẹ sự xâm nhập nước mặn và một tiểu dự án kè bảo vệ bờ chống sạt lở tăng tính an toàn và ổn định bờ sông và kiểm soát lũ lụt. 

120.  Ban đầu, dự án đề nghị 3 tiểu dự án gồm: Kè bảo vệ bờ kênh Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Phục hồi, nâng cấp kênh 61 và tiểu dự án kênh Rạch Tràm-Mỹ Bình, tỉnh Long An. Đoàn tìm hiểu thực tế của ADB và AFD tháng 3 và 4 năm 2011 đánh giá tiểu dự án Kè bảo vệ bờ kênh Hồng Ngự ưu tiên thấp hơn và ít phù hợp với mục tiêu chung của dự án. Do đó, nó được đề xuất chưa được đầu tư ngay mà được giữ lại để xem xét khi các công trình khác được hoàn thành và nếu tiết kiệm chi phí. Đoàn cũng đề xuất phạm vi của tiểu dự án kè Thường Thới Tiền tập trung vào việc xây dựng những kết cấu quan trọng, các phạm vi hoàn thiện (cảnh quan và làm đẹp.v.v…) sẽ là các các ưu tiên thấp hơn.

121.  Mặc dù việc nâng cấp kênh Rạch Tràm-Mỹ Bình tại tỉnh Long An là quan trọng, sau khi có sự cân nhắc thận trọng của CPMU, UBND tỉnh và Sở NN và PTNT tỉnh Long An đề nghị nên tập trung đầu tư vào các tiểu dự án có sự ưu tiên cao hơn là tiểu dự án phục hồi và nâng cấp Kênh 61. Tác dụng chống lũ của bờ bao dọc kênh chính chỉ được phát huy khi các bờ bao dọc kênh cấp hai và cấp ba được hoàn chỉnh. Có sự quan hệ mật thiết giữa sự hoạt động của kênh chính và kênh cấp hai và cấp 3. Có sự lo ngại về việc tiếp cận chỉ đầu tư cho kênh chính mà không đầu tư cho kênh cấp 2 và cấp 3. Do đó, đã đề xuất việc phục hồi nâng cấp kênh chính 61 đồng thời với việc phục hồi và nâng cấp kênh cấp 2 và cấp 3 của nó.
122.  Sau khi nhận được Biên bản ghi nhớ của Đoàn tìm hiểu vốn vay, Ban CPO đã trình Bộ NN và PTNT Đề cương chi tiết (PDO) để Bộ trình chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, ngày 08/6/2011 Bộ KHĐT có công văn số 3642/BKHĐT-KTĐN về việc sử dụng vốn vay của AFD cho dự án, trong đó, Bộ KHĐT nêu rõ sẽ trao đổi với AFD về mức độ ưu đãi của của nguồn vốn này đối với những dự án không có khả năng hoàn vốn trực tiếp và đề nghị Bộ NN và PTNT xem xét trao đổi với ADB hỗ trợ bổ sung vốn vay ưu đãi cho dự án này, trường hợp ADB không hỗ trợ bổ sung vốn vay, có thể huy động vốn vay từ các nhà tài trợ khác ngoài AFD hoặc có thể rà soát, cơ cấu lại hạng mục của Dự án phù hợp với khoản 30 triệu USD mà ADB đã cam kết. Cuối cùng, nguồn vốn AFD cho dự án không được chấp nhận do điều kiện vay kém ưu đãi không thể áp dụng cho dự án không có khả năng hoàn vốn trực tiếp này.

123.  Biên bản ghi nhớ của đoàn Tìm hiểu thực tế của ADB được cập nhật lại với tổng nguồn vốn dự kiến chỉ còn 63,91triệu USD (ADB: 45,0 triệu USD; AusAid: 5,45 triệu USD; và đối ứng chính phủ Việt Nam: 13,46 triệu USD) và phạm vi dự án thay đổi để phù hợp với nguồn vốn bằng việc loại bỏ tiểu dự án Phục hồi và nâng cấp Kênh 61 thuộc tỉnh Long An. Ban CPO đã trực tiếp và đề nghị Bộ NN và PTNTcó thư chính thức gửi ADB (thư số 339a/HTQT-ĐP ngày 29/8/2011) đề nghị: khẳng định nguồn vốn dự án; giữ vùng dự án gồm đủ 3 tỉnh như đề xuất ban đầu; và cập nhật các kế hoạch và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Ngày 06/9/2011, ADB đã có thư chính thức trả lời loại bỏ tiểu dự án kênh 61 với các lý do: (i) Nguồn vốn dự án có hạn; (ii) Chất lượng chuẩn bị dự án kém nhất so với các tiểu dự án; (iii) Tỉnh Long An đang thực hiện khối lượng lớn dự án Phước Hòa phải kết thúc vào 31/3/2014 không được gia hạn, nếu thực hiện thêm dự án sẽ quá tải cho Ban QLDA tỉnh. Như vậy, phạm vi dự án chỉ còn 3 tiểu dự án (TDA) phi công trình và 4 TDA công trình trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

124.  Tất cả các TDA đều phù hợp với chiến lược quốc gia về phát triển thủy lợi và qui hoạch tổng thể ĐBSCL.
3.1.2 
Xác định giai đoạn đầu tư

125.  Dự án dự tính sẽ được thực hiện trong khoảng 5 năm từ 2012 đến 2016. Hai TDA phi công trình đầu tiên sẽ có sự hợp tác giữa các nước ven sông như một chính sách phát triển và quản lý thượng lưu của lưu vực sông mà sự phát triển của nó có tác động đến tình hình lũ lụt/hạn hạn ở ĐBSCL.  Các TDA công trình liên quan đến các giải pháp quản lý và giảm nhẹ rủi rõ lũ lụt/hạn hán. Trong khi các TDA đã giảm thiểu nguy cơ lũ lụt và hạn hán, thì vẫn còn những nguy cơ mà ở đó cộng đồng dân cư cần có hệ thống quản lý để đối phó với nó tốt hơn. Mục tiêu của dự án CBDRM là chuẩn bị cho các cộng đồng dễ bị tổn thương quản lý rủi ro lũ/hạn tốt hơn.
126.  Báo cáo Nghiên cứu khả thi của các TDA công trình đã được UBND tỉnh dự án phê duyệt. Các thiết kế chi tiết sẽ được thực hiện ngay sau khi khoản vay được phê duyệt và có hiệu lực. Tư vấn thực hiện dự án (PIC) sẽ hỗ trợ CPMU và PPMU tuyển chọn Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công. Để có thể hoàn thành dự án trong 5 năm, dự án cần có những hoạt động trước, như tuyển chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật cần được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đàm phán khoản vay vào tháng 10 năm 2011.
3.2 ĐỊA ĐIỂM dỰ ÁN
127.  TDA Hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật sẽ được áp dụng cho toàn ĐBSCL trong khi TDA lũ tràn biên giới chỉ thực hiện tại ĐTM gồm Loang An, Tiền Giang và Đồng Tháp có tính tới các yếu tố tác động từ bên ngoài. TDA CBDRM sẽ được triển khai trong phạm vi ĐTM. Trong 4 TDA công trình có 2 TDA được thực hiện ở Tiền Giang và 2TDA ở Đồng Tháp.

3.2.1 
Các yếu tố cơ bản lựa chọn địa điểm dự án

128.  Nâng cấp và phục hồi các hệ thống kênh hiện có gồm nạo vét, đào sâu và mở rộng mặt cắt để tăng khả năng tiêu thoát nước, cung cấp nước tưới và giao thông thủy, đắp bờ bao dọc kênh. Ba cống điều tiết trong hệ thống thủy lợi Gò Công  sẽ xây dựng trên kênh để giảm thiểu tái định cư và giải phóng mặt bằng.
129.  Kè bảo vệ bờ cũng sẽ được lựa chọn dọc sông để giảm thiểu giải phóng mặt bằng và tái định cư.
3.2.2 
Điều kiện tự nhiên, kinh tế và kỹ thuật

130. Diện tích và phân bố dân cư ở ĐTM và 2 tỉnh dự án được thống kê trong Bảng 3-1.
                   Bảng 3-1: Diện tích tự nhiên và phân bố dân cư ở ĐTM năm 2007
	TT
	Tỉnh
	Diện tích (Km2)
	Dân số (nghìn người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	
	
	
	Tổng 
	Thành thị
	Nông thôn
	

	I
	ĐBSCL
	40604.7
	17695.0
	3717.0
	13978.0
	436

	II
	ĐTM
	10354.4
	4863.6
	786.1
	4077.5
	470

	1
	Tiền Giang
	2484.2
	1742.1
	259.3
	1482.8
	701

	2
	Đồng Tháp
	3376.4
	1682.7
	288.7
	1394.0
	498


Nguồn: Niên gián thống kê. Tình hình KT-XH 63 tỉnh/thành phố năm 2007. NXB thống kê-2009.
131. Tổng diện tích đất tự nhiện của 2 tỉnh là 5860,6 km2, bằng 57% diện tích vùng ĐTM và bằng 14% diện tích ĐBSCL. Dân số 2 tỉnh là 3.424.800 người chiếm 20% dân số ĐBSCL. Khoảng 84% dân số của 2 tỉnh là nông dân vì vậy sản xuất nông nghiệp là hoạt động kinh tế chính của họ. GDP của mỗi tỉnh và vùng năm 2007 được thống kê trongh Bảng 3-2 sau đây:
Bảng 3-2: GDP của các tỉnh dự án trong ĐTM năm 2007
	TT
	Tỉnh
	GDP theo giá hiện nay 

(Tỷ VND)
	Ngành kinh tế (tỷ VND) 

	
	
	
	NN, Lâm nghiệp và ngư nghiệp
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	I
	ĐBSCL
	201.058,1
	85.912,0
	48.666,4
	66.479,7

	II
	ĐTM
	51.185,0
	23.346,7
	13.059,4
	14.778,9

	1
	Tiền Giang
	18.000,1
	8.061,4
	4.510,4
	5.428,3

	2
	Đồng Tháp
	15.688,9
	8.963,6
	2.645,2
	4.080,1


Nguồn: Niên gián thống kê. Tình hình KT-XH 63 tỉnh/thành phố năm 2007. NXB thống kê-2009
132. GDP của 2 tỉnh năm 2007 là 33.689 tỷ VND bằng 17% GDP ĐBSCL. GDP các ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp; Công nghịêp và Xây dựng; Dịch vụ lần lượt bằng 20%, 15% và 14% GDP của các ngành tương ứng của ĐBSCL. 
133. Sử dụng đất năm 2007 của 2 tỉnh được thống kê trong Bảng 3-3.
Bảng 3-3: Sử dụng đất của 2 tỉnh vùng dự án
	TT
	Tỉnh
	Sử dụng đất (nghìn ha)

	
	
	Tổng
	Nông nghiệp
	Rừng
	Mục đích xã hội
	Ở
	Khác

	1
	Tiền Giang
	248.4
	176.0
	18.8
	18.6
	8.4
	26.6

	2
	Đồng Tháp
	337.6
	260.0
	15.0
	19.4
	13.8
	29.4

	Tổng
	586
	436
	33.8
	38
	22.2
	56

	%
	100%
	74%
	6%
	6%
	4%
	10%


Nguồn: Niên gián thống kê. Tình hình KT-XH 63 tỉnh/thành phố năm 2007. NXB thống kê-2009
134.  Tổng diện tích đất nông nghiệp của 2 tỉnh chiếm 70% và 77% của tổng diện tích đất của lần lượt các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, điều đó chứng minh sản xuất lương thực là hoạt động kinh tế chính để xóa đói giảm nghèo cho dân cư địa phương trong vùng.
135.  Bảng 3-4 giới thiệu tóm tắt điều kiện địa lý, tự nhiên và kinh tế-xã hội của các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.
Bảng 3-4: Tóm tắt điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp
	
	TỈNH TIỀN GIANG
	TỈNH ĐỒNG THÁP

	Địa lý và tự nhiện
	Diện tích tự nhiên 2.484, 2 km2. Dân số (2007) là 1.742.100. Phía đông giáp biển Đông có đường bờ biển dài 32 km, phía tây giáp tỉnh Đồng Tháp.

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trùng với mùa gió Tây Nam, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 trùng với mùa gió Đông Bắc. Lượng mưa trung bình năm ở Mỹ Tho là 1.437 mm và giảm dần theo hướng từ Tây sang Đông. Có một đợt khô hạn ngắn giữa thời kỳ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 (gọi là hạn Bà Chằn).  Các tháng mùa khô bị hạn gay gắt.


	Diện tích tự nhiên là 3376,4 km2 . Dân số (2007) là 1.682.700 người chiếm 10% dân số ĐBSCL. Đồng Tháp là một trong 3 tỉnh của vùng Đồng Tháp Mười có chung đường biên giới với Campuchia ở phía bắc.

Chế độ mưa chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng V đến tháng XI, mùa khô bắt đầu từ tháng XII cho đến tháng IV năm sau. Năm 1999, 2000 có lượng mưa lớn nhất trên 2000mm. Năm ít mưa nhất là năm 1992, lượng mưa cả năm chỉ đạt 996 mm, thiếu hụt so với trung bình nhiều năm là 460 mm (31,6%).

	Điệu kiện KT-XH
	GDP giai đoạn 1996-2000 tăng 8,1%/năm và giai đoạn 2001-2005 là 9%/năm. Năm 2005 tổng GDP tăng gấp 2,27 lần và GDP bình quân đầu người tăng gần 2 lần so với năm 1995 - từ 243 USD lên 478 USD. Năm 2007, theo Tổng cục thống kê, GDP Tiền Giang đạt 18.000 tỷ VNĐ bằng 9% toàn ĐBSCL.


	GDP hàng năm đều tăng, giai đoạn 2001-2005 đạt 9,93% cao hơn 3,07% so với giai đoạn 1996-2000. Lĩnh vực nông- lâm- thủy sản đạt mức tăng trưởng bình quân 7,49%/năm. GDP năm 2007 của tỉnh là 15.688,9 tỷ VND chiến 8% GDP của ĐBSCL. GDP của ngành Nông-Lâm-Ngư đạt 8963,6 tỷ VNĐ chiếm 10% GDP ngành Nông-Lâm-Ngư ĐBSCL. 


	Hiện trạng lũ và hạn
	Vùng Đồng Tháp Mười thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang, hàng năm đều bị ngập lũ. Nước lũ thường chảy tràn qua biên giới Campuchia vào Đồng Tháp và vào Tiền Giang. Diện tích ngập lũ vào khoảng 120.000 ha, thời gian ngập lũ khoảng 3 tháng (tháng 9-11), độ sâu ngập biến thiên từ 0,4-1,8 m.  Hạn chế lớn nhất của vùng này là ngập lũ và nước bị chua phèn. 


	Đồng Tháp thuộc đầu nguồn sông Cửu Long chịu tác động trực tiếp và trước tiên của lũ. Lũ tại Đồng Tháp do lũ thượng nguồn đổ về xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Thời kỳ lũ lớn thường kéo dài khoảng 3 tháng. Đỉnh lũ thường xuất hiện từ trung tuần tháng 9 đến trung tuần tháng 10 hàng năm. 


3.3 kỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

3.3.1 
Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ
136.  Các TDA công trình liên quan đến cơ sở hạ tầng quản lý nước để quản lý lũ lụt và hạn hán. Có 3 TDA phục hồi và nâng cấp hệ thống kênh mương để cải thiện khả năng tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới, cải thiện giao thông thủy và kiểm soát xâm nhập mặn, cải thiện giao thông nông thôn, đê bao chống lũ.v.v…. Có 1 TDA kè bảo vệ bờ chống sạt lở bảo vệ dân cư, sản xuất nông nghiệp  và các cơ sở hạ tầng của thị trấn Thường Thới Tiền
137.  Các hoạt động xây dựng sẽ được yêu cầu sử dụng cơ giới và lực lượng lao động có kỹ thuật. Lao động địa phương sẽ được ưu tiên lựa chọn do tính địa phương và chi phí thấp. Đất được nạo vét và mở rộng mặt cắt sẽ được sử dụng để củng cố bờ bao và đắp đường giao thông nông thôn. Cống ở vùng cây ăn trái Ba Rài-Phú An và Gò Công sẽ được thiết kế van tự động kiểm soát nước lũ và xâm nhập mặn. Các hoạt động xây dựng sẽ được tiến hành chủ yếu là vào mùa khô. Mô tả chi tiết các TDA  trong Phụ lục bổ sung A.
3.3.2 
Thiết kế cơ sở  các giải pháp kỹ thuật
138. Tiêu chuẩn thiết kế cơ sở được sử dụng trong thiết kế các TDA công trình được tóm tắt dưới đây:

(i) Nhìn chung, các giải pháp chống lũ sẽ được thiết kế với tần suất  2%  (tương đương lũ năm 2000), còn các bờ bao có cao trình chống lũ 1%.

(ii) Tiêu chuẩn thiết kế chung đảm bảo chống được lũ sớm để thu hoạch vụ Hè Thu và tiêu nước vụ Đông Xuân;

(iii) Kích thước kênh thỏa mãn yêu cầu tiêu thoát lũ cũng như yêu cầu tưới;

(iv) Các cống lớn được thiết kế kiểm soát lũ khi triều cường và tiêu nước mùa mưa;
(v) Thiết kế cầu, đường theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam;

(vi) Cửa tự động sử dụng hai chiều theo giao động mực nước ở cả hai phía kênh. 
(vii) Ba cống xây dựng mới bổ sung trong hệ thống Gò Công sẽ kết hợp với các cống và các công trình khác hiện có để đảm bảo tiêu thoát nước thải từ thị xã Gò Công trong khi vẫn kiểm soát được xâm nhập mặn trong khu vực. Mực nước ở các kênh rạch cũng sẽ tăng lên khoảng 50 cm do đó tiết kiệm khoảng 30% chi phí sử dụng bơm nước cho nông dân.
(viii) Kè bảo vệ bờ sẽ kết hợp các khối bê tông tiền chế và đúc tại chỗ, các  gabions đá và vải địa kỹ thuật.
139.  Yêu cầu thiết kế kỹ thuật cụ thể của các TDA được giới thiệu trong Phụ lục bổ sung A.

3.4 SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

140.  Các sản phẩm chính của Dự án:

(i) Nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi bao gồm 118,2 km  kênh tiêu thoát nước lũ, hệ thống tưới được nâng cấp để phục vụ cho 128.000 ha (tăng thêm 41.000 ha), 3 hệ thống thủy lợi được nâng cấp, hơn 100 km bờ bao chống lũ được tu bổ nâng cấp, làm mới hơn 3,2 km kè bảo vệ bờ cho thị trấn Thường Thới Tiền. 

(ii) Nâng cao năng lực cộng đồng để quản lý lũ và hạn trong đó các hoạt động trọng tâm tập trung cho một số xã trong vùng dự án;

(iii) Hợp tác vùng đế quản lý các hiện tượng cực đoan của khí hậu như quản lý lũ tràn biên giới; xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế lũ/hạn ở ĐBSCL có sự hợp tác của MRC và các nước ven sông.
(iv) Để Dự án có hiệu quả thì thời gian thực hiện sẽ là 6 năm, đóng khoản vay vào thời gian 6,5 năm và đạt các mục tiêu của dự án..

3.5 YÊU CẦU XÂY DỰNG VÀ HIỆN TRƯỜNG XÂY DỰNG

141.  Ba trong số  bốn TDA công trình liên quan đến phục hồi và nâng cấp hệ thống thủy lợi hiện có (quản lý lũ lụt và hạn hán) để nâng cao hiệu quả sử dụng. Do đó yêu cầu của công tác xây dựng và hiện trường xây dựng, nói chung, trong thời gian thi công được xác định trong các báo cáo nghiên cứu khả thi của từng TDA.
(i) Tuyến kênh theo tuyến hiện có, dùng một số biện pháp gia cường để nâng cao hiệu quả kênh.
(ii) Hầu hết các công trình xây dựng trên các kênh sẽ được thi công trong mùa khô (tháng 12 đến tháng 5 năm sau) tiến độ thi công sẽ được lập để giảm thiểu thiệt hại cho các cộng đồng địa phương.
(iii) Các cống lớn sẽ được xây dựng mà không đóng các kênh hoàn toàn và cũng bằng cách sử dụng vật liệu tiền chế càng nhiều càng tốt.
(iv)  Sẽ có nhu cầu về điện cho thi công, cũng như tái định cư tạm thời của một số nhà ở và tài sản trong quá trình xây dựng.
3.6 KẾ HOẠCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

142. Các kế hoạch thu hồi đất và tái định cư (LARPs) của dự án phải tuân thủ Khung thu hồi đất và tái định cư (Phụ lục XI) được lập trên cơ sở các văn bản liên quan của Việt Nam và Yêu cầu an toàn số 2 trong Tuyên bố chính sách an toàn (SPS) của ADB năm 2009. LARF đưa ra các chính sách đền bù thiệt hại về đất đai, nhà ở và các vật kiến trúc, công việc kinh doanh, mùa màng và cây cối cũng như quyền lợi mà mỗi người bị di dời (DP) có quyền được nhận. LARF quy định về điều kiện hợp pháp của DPs và đáp ứng các yêu cầu của chính sách liên quan khác của Ngân hàng, cụ thể: (i) Giới và Phát triển [1998] và Hướng dẫn tiêu chí lồng ghép giới (2010), (ii) Chính sách truyền thông công cộng [ 2005]; và (iii) Cơ chế trách nhiệm [2005]. Tất cả các tiểu dự án sẽ được Ban chỉ đạo kiểm tra phân loại hình thức tái định cư, được xem xét và xác nhận cuối cùng của ADB về tính phù hợp với OM mục F1/OP (tháng 1 năm 2010). Một TDA được phân loại A nếu phải di rời 200 người hoặc hơn và sẽ mất 10% hoặc hơn tài sản của họ và /hoặc phương tiện sản xuất, do đó một LARP đầy đủ là bắt buộc. Loại B, nếu các tác động tái định cư được coi là không đáng kể, với LARP cũng phải được chuẩn bị nhưng không quá chi tiết. Đối với loại C, không lập Kế hoạch tái định cư nếu tiểu dự án không có tái định cư, nhưng vẫn phải lập Báo cáo thẩm định (dài khoảng 3 - 4 trang) để chứng minh. 
143. Được sự hỗ trợ PIC, IAs sẽ tiến hành tham vấn với các bên liên quan và DP, từ lúc chuẩn bị đến khi hoàn thành LARP của từng TDA.  EA sẽ cung cấp ngân sách để xây dựng thể chế bao gồm cả nâng cao năng lực. Cơ chế khiếu nại và khắc phục sẽ được thiết lập để tránh các thiệt hại không cần thiết gây chậm chễ kế hoạch thực hiện TDA. Các chỉ tiêu giám sát nội bộ và độc lập sẽ được thành lập. Các cơ quan giám sát độc lập (EMAs) sẽ được thuê để giám sát việc tuân thủ khi thực hiện LARP trước khi ADB có thư "không phản đối” gửi Bộ NN & PTNT để quyết định trao hợp đồng cho các nhà thầu thi công.  
144.  Ước tính có 1.066 hộ (khoảng 5.543 người) trong đó 618 hộ bị mất tới 10% hoặc hơn đất sản xuất hoặc công cụ sản xuất và có 448 hộ mất ít hơn 10% đất canh tác hoặc công cụ sản xuất. 

3.7 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN dÂN BẢN ĐỊA

145.  Tất cả những người bị di rời trong vùng TDA đều là cộng đồng người Kinh. Không có TDA nào chịu tác động tích cực hoặc tiêu cực, không có bất kỳ cộng đồng hoặc chủ sở hữu nào là dân tộc thiểu số của Việt Nam, do đó không cần thiết phải có Kế hoạch dân bản địa cũng như không phải có Khung  qui hoạch dân bản địa.
3.8 kẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI
146.  Các phân tích về Giới cho thấy, phụ nữ có vị trí nhất định để tham gia công tác quản lý dự án. Thực hiện Kế hoạch hành động Giới (GAP) (Phụ lục bổ sung G) sẽ đảm bảo phụ nữ có quyền đầy đủ và công bằng với các nguồn lực và lợi ích khác của dự án thông qua sự tham gia đầy đủ của họ khi tham vấn về thiết kế tiểu dự án, thu hồi đất và tái định cư; và trong tất cả các khía cạnh thực hiện dự án. Sự quan tâm cụ thể sẽ được đưa ra để đảm bảo rằng mọi phụ nữ sẽ được tham gia vào các sự kiện đào tạo, được tuyển dụng và trả lương đầy đủ khi tham gia làm công nhân xây dựng công trình; các hoạt động hướng tới công việc hoàn thành dự án. Ngân sách và thực hiện các GAP sẽ được phân bổ và được đưa vào dự toán chi phí của dự án. Cả hai chuyên gia giới / Chuyên gia phát triển xã hội và tái định cư trong nước sẽ hỗ trợ CPMU để tạo điều kiện cho sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động dự án. Báo cáo tiến độ sẽ cung cấp bản cập nhật định kỳ về tác động của dự án đến phụ nữ. Đoàn đánh giá giữa kỳ của ADB sẽ xem xét cập nhật và thực hiện điều chỉnh, theo yêu cầu. Chính phủ sẽ cung cấp đủ nguồn lực để thực hiện GAP để mọi hoạt động của dự án đều có sự tham gia của phụ nữ và đảm bảo phân phối công bằng lợi ích và tiếp cận với nguồn tài nguyên.
3.9 MÔI TRƯỜNG

147. Tất cả các TDA có thể có một số tác động môi trường lúc xây dựng và khi hoạt động. Các tác động môi trường, chủ yếu xẩy ra trong giai đoạn xây dựng, nhỏ hoặc vừa không quan trọng và hầu hết các tác động bất lợi là tạm thời và có thể được giảm thiểu. Quản lý và giám sát môi trường thích hợp trong các giai đoạn khác nhau của dự án là điều cần thiết. Những tác động tiềm năng chính ở các TDA được mô tả dưới đây và được trình bày đầy đủ hơn trong Phụ lục bổ sung D. 

3.9.1 
Các vấn đề của TDA
148.  Trong 4 TDA công trình có 1 TDA phục hồi và nâng cấp hệ thống kênh ( ở Đồng Tháp), 2 TDA kiểm soát lũ, kiểm soát xâm nhập mặn (2 ở Tiền Giang) , 1 TDA kè bảo vệ bờ sông (ở Đồng Tháp). Theo thiết kế, 1 TDA đề xuất sẽ phục hồi và nâng cấp 118,2 km hệ thống kênh chính, 2 trong số đó sẽ xây dựng cống  điều tiết để kiểm soát lũ lụt vào mùa mưa, và 1 TDA sẽ xây dựng các công trình bảo vệ bờ. Vì vậy, các tiểu dự án đề xuất sẽ có gây ảnh hưởng đến môi trường, cả tích cực và tiêu cực ở mức độ khác nhau. 

Phục hồi và nâng cấp hệ thống kênh
149.  Các công trình đã được xây dựng vào những năm 1980 bằng ngân sách địa phương với mục đích cải tạo những vùng đất hoang hóa. Do hạn chế về ngân sách nên mặt cắt ngang kênh thường nhỏ. Sau thời gian dài khai thác, hệ thống kênh bị hỏng trầm trọng do lắng đọng phù sa, sạt lở khả năng tiêu thoát nước lũ và cung cấp nước tưới bị giảm sút không đáp ứng yêu cầu. Phục hồi và nâng cấp hệ thống kênh sẽ làm tăng khả năng tiêu thoát nước lũ, giảm ngập lụt và tăng khả năng cung cấp nước tưới và nuôi cá để ổn định cuộc sống của dân cư và sản lượng lương thực trong vùng.
Các TDA kiểm soát lũ và kiểm soát xâm nhập mặn
150.  Lũ lụt là nguyên nhân gây thiệt hại của cải và người trong vùng cây ăn trái Ba Rài-Phú An và việc các quản lý điều hành các cống trong hệ thống Gò Công kém đã  gây cản trở tiêu thoát nước thải của thị trấn và kiểm soát xâm nhập mặn. Xây dựng các cống mới sẽ giúp cho việc tiêu thoát nước thải thị trấn thuận lợi đồng thời chống xâm nhập mặn có hiệu quả. Mặt khác khi có các cống mới, mực nước trong kênh sẽ dâng cao thêm 50 cm tăng diện tích tưới tự chảy giảm chi phí vận hành bơm nước đến 30% cho nông dân. 

Các TDA kè bảo vệ bờ 
151. Các năm 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2006, 2008 có hơn 10 vị trị bị sạt lở dọc bờ sông Tiền tại huyện Hồng Ngự. Một số kè bảo vệ bờ cũng đã được xây dựng bằng nguồn vốn Chinh phủ và một số tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều chỗ bị sạt lở nghiêm trọng đặc biệt là thị trấn Thường Thới Tiền. Bờ sông Tiền trong khu vực tiểu dự án cũng sẽ được bảo vệ để đảm bảo cuộc sống ổn định của dân cư, bảo vệ các cơ sở hạ tầng hiện có, hệ thống giao thông và các công trình công cộng ở thị trấn Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, đồng thời nâng cao điều kiện sống của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, du lịch vùng biên giới.
3.9.2 
Các tiêu chuẩn và chỉ tiêu môi trường 

152.  Các TDA có đủ điều kiện về môi trường để đầu tư. Vấn đề môi trường của tất cả các tiểu dự án đều nằm trong tiêu chuẩn phân loại B theo hệ thống phân loại môi trường của ADB, loại B về môi trường có nghĩa có tác động bất lợi về môi trường nhưng có thể giảm thiểu được. Luật môi trường của Việt Nam qui định mức độ cao hơn về mội trường, các dự án tiềm năng phải có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIAR), để xác định các nguy cơ tiềm năng. Các qui định chi tiết đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) ban hành. Một số tiểu dự án phù hợp với phân loại B do ADB qui định nhưng vẫn yêu cầu chuẩn bị một EIAR. Yêu cầu, trong mọi trường hợp, giảm thiểu các tác động động môi trường tiềm năng là bắt buộc.
153. Các nguyên tắc và thủ tục đánh giá môi trường của các dự án tại Việt Nam được qui định trong Luật bảo vệ môi trường (Luật BVMT) được ban hành lần đầu vào năm 1993, sửa đổi năm 2005 và có hiệu lực năm 2006. Luật BNMT qui định về đánh giá môi trường, vai trò chính và trách nhiệm, yêu cầu tham vấn công chúng. Luật bảo vệ môi trường kèm theo 3 nghị định và 1 thông tư hướng dẫn thực hiện đánh giá môi trường và thể chế cho việc phê duyệt đánh giá môi trường:
· NĐ số 80/2006/NĐ-CP (2006), Hướng dẫn thi hành Luật BVMT. Nghị định  quy định các đánh giá môi trường sẽ được thực hiện ở giai đoạn dự án khả thi, và yêu cầu phải có cam kết bảo vệ môi trường hoặc EIAR;
· NĐ số 21/2008/NĐ-CP (2008) sửa đổi, bổ sung NĐ 80/2006/NĐ-CP. NĐ đưa ra danh mục các loại dự án mà EIAR là bắt buộc, danh mục gồm 162 loại dự án. Thông tư của Bộ TN & MT (05/2008/TT-BTNMT ngày 8 tháng 12, năm 2008) hướng dẫn chi tiết về EIA;
· NĐ số 25/2008/NĐ-CP 4/3/2008. Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của Bộ TN & MT, trong đó qui định thành lập Cục Môi trường Việt Nam (Vea);
· Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 09/9/2006 hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
· Tuyên bố của ADB về Chính sách an toàn (2009) đòi hỏi những sàng lọc môi trường được đưa vào các dự án do ADB tài trợ. Chính sách này yêu cầu Bên vay phải xác định và đánh giá các tác động của dự án; xem xét lựa chọn thay thế; và chuẩn bị, thực hiện và giám sát kế hoạch quản lý môi trường. Nó cũng đòi hỏi Bên vay phải điều tra lấy ý kiến của những người có khả năng bị ảnh hưởng và phổ biến các thông tin có liên quan một cách kịp thời và với hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu;
· Ban Giám đốc ADB đã ban hành Tuyên bố về chính sách an toàn (SPS) để tăng cường bảo vệ môi trường. SPS gộp các chính sách môi trường, chính sách tái định cư không tự nguyện và chính sách với dân bản địa vào một tài liệu duy nhất để tăng cường tính nhất quán và chặt chẽ, toàn diện hơn về tác động môi trường, xã hội và các rủi ro. Tóm tắt yêu cầu về an toàn trong  SPS yêu cầu bên vay/chủ đầu tư phải đáp ứng việc đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường cho các dự án được ADB tài trợ. Sổ tay Hoạt động F1 mô tả các thủ tục kết hợp với các biện pháp an toàn trong các dự án do ADB tài trợ;
· Các tiểu dự án được phân loại theo hướng dẫn của ADB đạt phân loại B, có nghĩa có một số tác động môi trường bất lợi xẩy ra trong thời gian thi công  nhưng ở mức độ nhỏ và không có ý nghĩa so với dự án phân loại A. Kiểm tra môi trường ban đầu (IEE) là cần thiết để xác định có hay không tác động đáng kể đến môi trường cảnh báo có cần lập EIA không. Nếu một EIA là không cần thiết, IEE được xem như là báo cáo đánh giá cuối cùng về môi trường; và
· Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, Nghị định 21 No.21/2008/NĐ-CP, Phụ lục "Danh mụch các dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường", hầu hết các tiểu dự án đề xuất là các tiểu dự án phục hồi chỉ có một số kết cấu được xây dựng mới với quy mô nhỏ, chỉ cần một Cam kết Bảo vệ môi trường (CEP) là đủ.

3.9.3 
Các biện pháp quản lý bảo vệ môi trường 

154. Hai biện pháp chính bảo vệ môi trường là các tác động tiêu cực về môi trường được tránh hoặc giảm nhẹ, và giám sát chặt chẽ môi trường tại hiện trường. Các biện pháp này đã được áp dụng để lựa chọn các TDA, đánh giá môi trường và thủ tục thẩm định sẽ đảm bảo các đánh giá môi trường nghiêm ngặt nhất đã được thực hiện, bao gồm cả việc chuẩn bị IEEs với một EMPs liên quan cho mỗi tiểu dự án. EMPs là một công cụ để bảo đảm việc giảm thiểu tác động đến môi trường đã được PPMU lập, các cơ quan giám sát độc lập sẽ được thành lập trước khi trao các hợp đồng xây dựng, cũng như để làm rõ nhu cầu giảm thiểu tác động đối với các cơ quan quản lý khai thác và bảo trì TDA. Tuân thủ EMPs sẽ giúp giải quyết vấn đề môi trường đã phát sinh khi phục hồi và nâng cấp các kênh thoát lũ và cung cấp nước tưới, kiểm soát lũ, kiểm soát xâm nhập mặn, chống xói mòn của các TDA kè bảo vệ bờ. EMPs cũng sẽ cung cấp một phương tiện quản lý các tác động có liên quan đến xây dựng, chẳng hạn như giảm lắng đọng trong hệ thống nước, tiếng ồn và bụi bẩn, quản lý nước và chất thải rắn.
4. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ, CƠ CẤU TÀI TRỢ VÀ kẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

4.1 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
155. Tổng chi phí đầu tư của Dự án theo ước tính là 63,9 triệu USD. Tổng hợp chi phí được trình bày trong Bảng 4-1. Trong tổng chi phí cơ bản là 51,5 triệu USD. Hợp tác vùng để quản lý lũ và hạn khoảng 1,3 triệu USD (2,6%). Xây lắp là 40,9 triệu USD chiếm 79,3% chi phí cơ bản, gồm 12,0 triệu USD, (23,2%), 5,4 triệu USD (10,4%), 10.5 triệu USD (20,2%), và 13,2 triệu USD (25,4%) là chi phí cơ sở để thực hiện 4 TDA hợp phần công trình là (i)  Nâng cấp hệ thống kênh vùng ĐTM và (ii) Kè bảo vệ bờ thị trấn Thường Thới Tiền, Đồng Tháp; (iii) Nâng cấp hệ thống kiểm soát lũ vùng cây ăn trái Ba Rài-Phú An và (iv) Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công , Tiền Giang. Thêm vào đó là 3,4 triệu USD cho việc quản lý lũ và hạn dựa vào cộng đồng và 6 triệu USD cho việc quản lý và thực hiện dự án (bao gồm cả chi phí tư vấn thực hiện dự án và quản lý dự án). Thuế và các phí khác là 5,3 triệu USD,  dự phòng giá 6,2 triệu USD tính theo hệ số lạm phát giá của ADB áp dụng cho các hạng mục chi phí bằng đồng nội tệ và ngoại tệ, và dự phòng khối lượng là 4,3 triệu USD bằng 10% chi phí cho các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng. Các bảng chi tiết về chi phí dự án, hạng mục chi phí và nhà tài trợ được trình bày trong Phụ lục IV và Phụ lục bổ sung B.
Bảng 4-1 Kế hoạch vốn đầu tư của dự án 

	Hạng mục


	Chi phí

(nghìn USD)

	A.
	Chi phí cơ bản a
	

	
	1
	Các tiểu dự án phi công trình
	4.747,8

	
	1.1
	Lập các tiêu chí thiết kế cho các công trình kiểm soát lũ và hạn ở ĐBSCL
	627,9

	
	1.2
	Đánh giá tình hình lũ lụt và đề xuất các biện pháp công trình và phi công trình để quản lý và giảm nhẹ rủi ro do lũ lụt xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia vùng Đồng Tháp Mười.


	690,9

	
	1.3
	Xây dựng làng/xã quản lý và giảm thiểu rủi ro do lũ và hạn dựa vào cộng đồng ở ĐBSCL
	3.429

	
	2
	Các tiểu dự án công trình
	40.936,9

	
	2.1
	Cải tạo và nâng cấp  hệ thống kênh trục  tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười
	11.989,8

	
	2.2
	Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
	10.450,3

	
	2.3
	Kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An 
	13.133,1

	
	2.4
	Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công
	5.363,7

	
	3
	Tư vấn và Quản lý thực hiện dự án 
	5.964,5

	
	
	Tổng (A)
	51.649.0

	B.
	Dự phòng b
	

	
	1.
	Dự phòng khối lượng
	4.376,3

	
	2.
	Dự phòng trượt giá
	6.225,0

	
	
	Tổng (B)
	10.601,30

	C.
	Lãi suất trong quá trình thực hiện c
	1.663,6

	
	
	Tổng (A + B + C)
	63.914,1


Ghi chú:

a
Tính theo giá năm 2010.

b
Dự phòng phát sinh khối lượng được tính ở mức 10% chi phí cơ bản cho tất cả hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý và thực hiện dự án. Dự phòng trượt giá giá được tính sử dụng hệ số lạm phát đồng ngoại tệ là -3% cho năm 2012, 0% năm 2013 và 0,5% cho các năm từ 2014 tới 2017; và hệ số lạm phát đồng nội tệ là 10% cho 2012, 7% cho năm 2013 và 6% các năm từ 2014 đến 2017.

c    Lãi trong thời gian thực hiện trên khoản vay ADB. 
Nguồn: Ước tính của tư vấn.
4.1.1 
Các hạng mục chi tiêu của dự án

156. Chi phí dự án theo hạng mục chi tiêu được tổng hợp ở Bảng 4-2
Bảng 4-2: Tổng hợp chi phí dự án theo các hạng mục chi tiêu 

	Hạng mục đầu tư
	Nội tệ
(nghìn USD)
	Ngoại tệ
(nghìn USD)
	Tổng
(nghìn USD)
	Tỷ lệ ngoại tệ  so với tổng
(%)
	Tỷ lệ so với Tổng chi phí cơ bản
 (%)

	Chi phí đầu tư
	
	
	
	
	

	A. Tái định cư và giải phóng mặt bằng
	5.237,2
	
	5.237,2
	
	10

	B. Xây lắp
	
	
	
	
	

	1. Xây lắp
	
	
	
	
	

	ADB
	24.604,6
	5.927,4
	30.532,0
	19
	59

	AusAID
	210,0
	52,5
	262,4
	20
	1

	Tổng  (1)
	24.814,5
	5.979,9
	30.794,4
	19
	60

	2. Dịch vụ xây dựng
	2.968,4
	
	2.968,4
	
	6

	3. O&M trong thời gian thực hiện
	1.147,5
	
	1.147,5
	
	2

	Tổng (B)
	28.930,4
	5.979,9
	34.910,3
	17
	68

	C. Quản lý rủi ro lũ và hạn dựa vào cộng đồng (CBDRM)
	2.849,9
	316,7
	3.166,5
	10
	6

	D. Hàng hóa và dịch vụ
	
	
	
	
	

	1. Ô tô
	
	
	
	
	

	ADB
	60,0
	140,0
	200,0
	70
	

	AusAID
	10,4
	24,2
	34,5
	70
	

	Tổng (1)
	70,4
	164,2
	234,5
	70
	

	2. Thiết bị
	
	
	
	
	

	ADB
	112,0
	28,0
	140,0
	20
	

	AusAID
	36,0
	4,0
	40,0
	10
	

	Tổng (2)
	148,0
	32,0
	180,0
	18
	

	3. Dịch vụ
	
	
	
	
	

	ADB
	
	
	
	
	

	AusAID
	162,0
	18,0
	180,0
	10
	

	Tổng (3)
	162,0
	18,0
	180,0
	10
	

	Tổng (D)
	380,4
	214,2
	594,5
	36
	1

	E. Tư vấn
	1.957,1
	1.765,0
	3.722,1
	47
	7

	F. Quản lý và thực hiện dự án 
	3.553,2
	465,2
	4.018.4
	12
	8

	Tổng chi phí đầu tư cơ bản (A+B+C+D+E+F)
	42.908,1
	8.740,8
	51.649,0
	17
	100

	Dự phòng khối lượng
	3.559,8
	816,6
	4.376,3
	19
	8

	Dự phòng trượt giá
	6.485,2
	-260,2
	6.225,0
	-4
	12

	Lãi trong quá trình thực hiện
	
	1.663,7
	1.663,7
	100
	3

	Tổng vốn đầu tư 
	52.953,1
	10.960,9
	63.914,1
	17
	124


4.1.2
Tính chi phí dự án

157. Chi phí cơ bản của 4 tiểu dự án công trình và 3 tiểu dự án phi công trình được tính theo định mức chi phí Việt Nam và giá cả thị trường hiện tại.
4.1.3
Đơn giá và các tỷ lệ áp dụng

158. Định mức đơn giá của Chính phủ do Bộ Xây dựng qui định và định mức đơn giá của tỉnh do UBND tỉnh qui định đang hiện hành áp dụng cho xây lắp, hàng hóa và dịch vụ.
159. Chi phí liên quan tới giải phóng mặt bằng và tái định cư, quản lý dự án, tư vấn (thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị hồ sơ mời thầu, giám sát thi công) ước tính theo tỷ lệ % của xây lắp phụ thuộc từng tiểu dự án. Chi phí của CPMU được ước tính trên cơ sở định mức của chính phủ.

4.1.4
Kế hoạch đầu tư 

160.  Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 6 năm, từ 2012 đến 2017, bắt đầu thực hiện vào đầu năm 2012. Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến phân bổ là 62,250 triệu USD (tổng vốn của dự án trừ khoản lãi trong quá trình thực hiện). Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư hàng năm được trình bày theo Hình 4-1. Năm 2013 phân bổ nhiều nhất (41%) và thấp nhất vào năm cuối 2017 (2%).
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Hình 4-1: Phân bổ vốn đầu tư hàng năm
4.2 NGUỒN VỐN
4.2.1
Các nguồn vốn

161. Dự án được ADB cho vay 45,0 triệu USD (70,4%) chủ yếu đầu tư cho phần xây dựng các hạng mục hợp phần công trình. AusAID tài trợ không hoàn lại khoản 5,45 triệu USD (8,5%) chủ yếu cho các hạng mục phi công trình. Nguồn vốn đối ứng Chính phủ là 13,49 triệu USD (21,1%) bao gồm 2,33 triệu USD từ trung ương, và từ các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp lần lượt là 6,8 và 4,3 triệu USD. Vốn đối ứng từ trung ương sẽ trả các khoản thuế các hạng mục do CPMU quản lý. Các tỉnh dự án sẽ chi trả các chi phí liên quan đến chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu khả thi, thuế và phí liên quan đến các hoạt động xây dựng. 
4.2.2 
Kế hoạch tài chính
162. Chính phủ đã yêu cầu ADB cho vay 45,0 triệu USD từ các nguồn vốn ADF của ADB và 5,45 triệu USD vốn hỗ trợ không hoàn lại từ AusAID để thực hiện Dự án. Khoản vay ADB có thời hạn là 25 năm, bao gồm thời gian ân hạn 5 năm,  lãi suất là 1% năm  và các điều kiện cũng như điều khoản khác được đề ra trong dự thảo khoản vay và các văn bản thỏa thuận của dự án. Kế hoạch tài chính trình bày trong Bảng 4-3.

Bảng 4-3: Kế hoạch tài chính 
	Nguồn
	Tổng

(nghìn USD)
	Tỷ lệ

(%)

	Khoản vay ADF của ADB
	45.000,0
	70,40

	Khoản tài trợ không hoàn lại của AusAID
	5.446,1
	8,50

	Tỉnh Đồng Tháp
	6.873,8
	10,75

	Tỉnh Tiền Giang
	4.265,8
	6,67

	Trung ương
	2.328,4
	3,64

	Tổng
	63.914,1
	100,00

	Nguồn: Ước tính của  tư vấn.


163. Khoản vay ADB 45,0 triệu USD, tương đương 70,40% tổng chi phí dự án. Khoản vay sẽ tài trợ 8,3 triệu USD cho các chi phí ngoại tệ, tương đương 76% tổng chi phí ngoại tệ (bao gồm phí trả lãi trong quá trình thực hiện), và 36,7 triệu USD chi phí nội tệ, tương đương 70% tổng chi phí nội tệ. Khoản vay ADB sẽ tài trợ 30,5 triệu USD ) chi phí xây dựng  tương đương với 59% tổng chi phí cơ bản của dự án. 

164.  Cơ quan phát triển quốc tế Úc (AusAID) tài trợ không hoàn lại 5,45 triệu USD tương đương 8,5% tổng chi phí dự án. Ngồn tài trợ này để thực hiện hợp phần phi công trình bao gồm 2 tiểu dự án hợp tác vùng và 1 tiểu dự án Quản lý rủi ro lũ và hạn dựa vào cộng đồng. 

165. Vốn vay ADB và vốn tài trợ không hoàn lại của AusAID sẽ được chuyển cho Bộ NN&PTNT thông qua Bộ Tài chính, sau đó sẽ được chuyển một phần tới Sở NN&PTNT các tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Vốn của dự án sẽ chuyển cho Sở NN&PTNT các tỉnh theo các điều khoản và điều kiện tương tự như các điều khoản và điều kiện mà ADB áp dụng đối với Chính phủ Việt Nam.

5. QUẢN LÝ THỰC HIỆN VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN

5.1 cƠ QUAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

5.1.1 
Thể chế

166.  Bộ NN và PTNT là chủ dự án. Cơ quan điều hành dự án (EA) là Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO). CPO sẽ thành lập Ban Quản lý trung ương dự án (CPMU) đặt tại thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm về các hoạt động của dự án hàng ngày. CPMU sẽ do Giám đốc dự án điều hành. Phù hợp với mong muốn của Chính phủ phân cấp thực hiện dự án cho các tỉnh, UBND các tỉnh dự án sẽ là Cơ quan điều hành TDA (EAs). UBND các tỉnh dự án sẽ chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động thực hiện TDA thông qua Sở NN và PTNT tỉnh dự án. Sở NN và PTNT các tỉnh sẽ thành lập Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) quản lý thực hiện TDA hàng ngày. Thay vì thành lập Ban chỉ đạo dự án tỉnh, UBND các tỉnh nên giao nhiệm vụ cho một phó chủ tịch tỉnh đại diện UBND để chịu trách nhiệm chung về quản lý và thực hiện dự án ở tỉnh. Điều đó sẽ đạt được sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan cấp tỉnh hơn là thành lập Ban chỉ đạo.
167. Cơ quan thực hiện  dự án (IA) ở 2 tỉnh là:
· Tỉnh Tiền Giang: Sở NN và PTNT tỉnh; và 

· Tỉnh Đồng Tháp: Sở NN và PTNT tỉnh.

168. Cơ cấu tổ chức của EA và ba IAs, được trình bày Đánh giá quản lý tài chính (FMA) (Phụ lục VII), phù hợp với việc thực hiện các dự án. EA là cơ quan nhà nước trực tiếp dưới sự giám sát của Chính phủ Việt Nam. EA gồm các cục, vụ có chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và chuyên ngành. Một trong những cơ quan tổng hợp, Tổng cục thủy lợi, thay mặt Bộ, chịu trách nhiệm quản lý dự án. Hai IA gồm đại diện các cơ quan thuộc UBND tỉnh tham dự. 2 IA có cơ cấu tổ chức giống nhau gồm có các phòng  như phòng kỹ thuật, kế toán và quản lý.

169.  Các sở NN và PTNT tỉnh dự án sẽ thành lập Ban quản lý dự án (PPMU) của sở sẽ là một yếu tố quan trọng cho việc thực hiện dự án có nguồn vốn nước ngoài.  

170. Một đội tư vấn thực hiện dự án sẽ được huy động hỗ trợ các hoạt của CPMU và PPMU. Tư vấn thiết kế sẽ được PPMU tuyển chọn để chuẩn bị các thiết kế kỹ thuật cho các TDA.

5.1.2 
Quản lý hoạt động và quản lý tài chính
171.  Tổ chức quản lý tài chính ở các cơ quan thực hiện dự án được đánh giá năng lực thông qua các Các câu hỏi đánh giá quản lý tài chính của ADB cũng đã được thực hiện ở các EA và IAs được mô tả trong Phụ lục VII. Các gợi ý trả lời (gồm báo cáo tài chính, mô tả công việc, luật và các qui định về quản lý kế toán nội bộ, các ví dụ về báo cáo kiểm toán đều được dịch sang tiếng Việt) kèm theo các bảng câu hỏi.

172.  EA có nhiều kinh nghiệm về việc thực hiện các dự án tài trợ nước ngoài.  Hai IA  đã tham gia ít nhất 2 dự án tài trợ nước ngoài. Các dự án ODA đã và đang được Bộ NN và PTNT thực hiện:
(1) Dự án ở Việt Nam
· Dự án khôi phục thủy lợi và chống lũ (ADB);

· Dự án thủy lợi đồng bằng sông Hồng, do ADB và AFD tài trợ, giai đọan 1;

· Dự án thủy lợi ĐB sông Hồng, do ADB và AFD tài trợ giai đoạn 2;
· Dự án thủy lợi miền Trung (ADB);

· Dự án thủy lợi ĐBSCL (WB);

· Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (WB);

· Dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (WB, Nhật Bản, Úc, Hà Lan); và

· Dự án thủy lợi Phan Rí-Phan Thiết (JICA).
(2) Dự án ở Lào
· Dự án Dong Phu Sy;
· Dự án  Thapha Nongphong; and
· Dự án  Nam Long.
173. Sở NN và PTNT Đồng Tháp, đã thực hiện các dự án ODA sau đây: 

· TDA kè Hồng Ngự, thuộc Dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (WB), năm 2009-2010;
· Nâng cấp cống Mã Trường, Cầu Cộc và Cống số 17 thuộc dự án Khôi phục khẩn cấp các công trình thủy lợi bị thiên tai (2004, ADB).
174. Sở NN và PTNT Tiền Giang đã thực hiện các dự án ODA như sau:
· Hệ thống thủy lợi Cái Bè-Trà Lót (2000-2001, ADB);

· Dự án phát triển thủy lợi, vốn đầu tư 4 triệu USD ở Ông Mười và Ba Tra (AFD, 2008-2009);
· Dự án phát triển cây ăn trái (2002-2006, ADB);

· Cải thiên chất lượng và an toàn các sản phẩn nông nghiệp (2009-2014, QSEAP, NGO); và

· Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (2006-2010, Oxfam BK).
5.2 tỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

175.  Sơ đồ tổ chức thực hiện dự án từ trung ương đến địa phương xem Phụ lục V.
5.2.1 
Quản lý dự án và nhân sự cho dự án
Quản lý dự án ở cấp trung ương
176. Bộ NN&PTNT là Cơ quan quyết định đầu tư và cơ quan thực hiện (EA) là CPO chịu trách nhiệm chung về việc quản lý và thực hiện dự án.  CPO có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được Bộ NN và PTNT quy định tại Quyết định số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008, theo đó CPO trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được giao làm Chủ chương trình, dự án ODA thuỷ lợi (chủ đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư, chủ dự án đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật gọi chung là chủ dự án) sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn khác để quản lý, điều hành thực hiện và tổng hợp toàn dự án theo quy định của pháp luật và các điều ước Quốc tế về ODA.
177.  CPO sẽ thành lập một CPMU, đứng đầu là một Giám đốc Dự án chuyên trách và có đủ cán bộ kỹ thuật cũng như hành chính với trình độ năng lực được ADB chấp nhận. Với sự hỗ trợ của tư vấn quản lý dự án, CPMU sẽ: (a) quản lý và điều phối chung Dự án; (b) quan hệ với với UBND và Sở NN&PTNT để hỗ trợ các tỉnh dự án quản lý và thực hiện dự án tại địa phương; (c) hướng dẫn và điều phối các hoạt động của Sở NN&PTNT các tỉnh để nâng cấp, xây dựng các  cơ sở hạ tầng tưới, tiêu và bảo vệ bờ; (d) thực hiện hệ thống quản lý hoạt động dự án; (e) đấu thầu các dịch vụ tư vấn (ngoài các dịch vụ tư vấn trong nước chỉ sử dụng cho các tiểu dự án cụ thể); (f) giúp đỡ các PPMU để tiến hành mua sắm hàng hóa và dịch vụ bằng thủ tục đấu thầu cạnh tranh quốc tế; (g) lập kế hoạch đấu thầu tổng thể và kế hoạch giải ngân của dự án; (h) tổ chức kiểm toán các tài khoản của dự án; (i) tổng hợp các báo cáo của các PPMU và soạn thảo các báo cáo tiến độ và hoàn thành dự án theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác. 
Quản lý dự án ở cấp tỉnh 
178. UBND các tỉnh dự án (Tiền Giang và Đồng Tháp) là cơ quan quyết định đầu tư và thực hiện các tiểu dự án tại tỉnh thông qua Sở NN&PTNT. Sở NN và PTNT tỉnh là cơ quan chủ đầu tư các tiểu dự án. Để tiến hành việc thực hiện dự án hàng ngày ở cấp tỉnh, Sở NN&PTNT mỗi tỉnh sẽ thành lập một PPMU, đứng đầu là một Giám đốc dự án chuyên trách và có đủ các cán bộ kỹ thuật và hành chính với trình độ, năng lực được ADB chấp nhận. PPMU sẽ chịu trách nhiệm (i) tiến hành đấu thầu các hàng hóa và dịch vụ bằng thủ tục đấu thầu cạnh tranh trong nước; (ii) quản lý và thực hiện các hạng mục xây dựng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng quản lý lũ lụt và hạn hán ( tưới, tiêu và bảo vệ bờ); (iii) Tư vấn thực hiện dự án sẽ giúp đỡ các PPMU thực hiện các kế hoạch tái định cư (RPs), các kế hoạch quản lý môi trường (EMPs) và kế hoạch hành động giới (GAPs).v.v… 
5.2.2 
Vai trò của nhà thầu
179.  CPMU, PPMUs lựa chọn các nhà thầu thông qua đấu thầu theo qui đinh của Dự án để: (i) giám sát công trình; (ii) giám sát thực hiện dự án; (iii) cung cấp hàng hóa và dịch vụ, thực hiện các công trình xây lắp. Các cơ quan thực hiện dự án cần nêu rõ cơ chế theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện của các nhà thầu. 
5.2.3
Vai trò của tư vấn
180.  Tư vấn thực hiện dự án (PIC) sẽ hỗ trợ CMPU và PPMU quản lý và thực hiện dự án. Dự án cần 268 tháng-công tư vấn trong đó 47 tháng công tư vấn quốc tế và 221 tháng-công tư vấn trong nước. Một công ty tư vấn quốc tế sẽ được lựa chọn cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý (thực hiện ) dự án cho CPO để (i) Tăng cường năng lực thực hiện dự án cho CPO/CPMU, quản lý thực hiện dự án, quản lý tài chính, đấu thầu v.v… cho sở các NN và PTNT và PPMUs; (ii) cập nhật RPs và EMPs trên cơ sở các thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt; (iii) hỗ trợ CPMU chuẩn bị các Báo cáo quí, Báo cáo khởi đầu, Báo cáo giữa kỳ và Báo cáo hoàn thành dự án  và các báo cáo khác. Điều khoản tham vấn (TOR) Tư vấn thực hiện dự án xem Phụ lục bổ sung I.
181.  CPMU và PPMUs sẽ tuyển chọn tư vấn trong nước để: (i) Chuẩn bị kỹ thuật cho dự án (Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công); (ii) tư vấn độc lập giám sát thực hiện kế hoạch tái định cư và kế hoạch môi trường.v.v… (iii) kiểm toán; (iv) giám sát thi công; và tư vấn khác.

5.2.4 
Vai trò của các tổ chức và các người khác tham gia thực hiện dự án
182. Vai trò của Bộ NN và PTNT, UBND và Sở NNvà PTNT các tỉnh dự án đã được xác định trong ở trên. FS các TDA đã được UBND các tỉnh dự án phê duyệt. Thiết kế kỹ thuật sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thực hiện dự án. UBND các huyện, xã trong vùng dự án sẽ được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trong quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật các TDA. Về cơ bản, UBND các Huyện, xã quản lý hành chính theo địa giới hành chính có trách nhiệm chủ yếu về giải phóng mặt bằng và tái định cư; tạo mọi điều kiện cần thiết và sẵn có cho các nhà thầu thi công thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng.

183. Tham vấn cộng đồng là việc làm rất cần thiết để xác định các ảnh hưởng bất lợi của dự án đến cộng đồng và thực hiện các chính sách đền bù của Chính phủ và Nhà tài trợ thỏa đáng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tư vấn về hỗ trợ xã hội, giới… sẽ được tuyển dụng trong thời gian thực hiện dự án cùng với chính quyền cấp cơ sở sẽ tổ chức và thực hiện tham vấn cộng đồng. Các ý kiến tham vấn cộng đồng đều được tập hợp trình UBND tỉnh, sở NN và PTNT, CPMU và Bộ NN và PTNT.

5.2.5 Vai trò  của các nhà tài trợ 

184. ADB sẽ cung cấp một khoản vay trị giá 45 triệu USD từ nguồn vốn ADF để hỗ trợ tài chính cho 70,4% tổng vốn đầu tư dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng tưới, tiêu và kè bảo vệ bờ cho các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp. AusAID sẽ viện trợ một khoản 5,45 triệu $ (8,5%) đầu tư cho các dự án phi công trình bao gồm việc hợp tác vùng về quản lý hạn và lũ, quản lý lũ và hạn dựa vào cộng đồng.
185. Như đã nói ở trên, chi phí chuẩn bị các NCKT cho các TDA do các tỉnh tự bỏ vốn, các thủ tục tuyển chọn tư vấn thiết kế, chuẩn bị HSMT và tư vấn giám sát tuân thủ theo Luật đấu thầu của Việt Nam. Các hợp đồng xây lắp được ADB tài trợ thủ tục đấu thầu sẽ tuân thủ theo hướng dẫn của nhà tài trợ được sửa đổi theo thời gian. ADB có thể sẽ tài trợ một phần chi phí tái định cư (khoảng 50%) tại Đồng Tháp và Tiền Giang, thủ tục thực hiện theo Tuyên bố chính sách an toàn của ADB (2009) và các qui định trong Khung tái định cư của dự án (Phụ lục XI). ADB thường xuyên thực hiện giám sát để đảm bảo tuân thủ đúng chính sách của ADB.
5.2.6
Cơ chế phối hợp
186. CPO có năng lực tốt và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện các dự án  ODA trong lĩnh vực thủy lợi, có sự hỗ trợ của Tư vấn thực hiện dự án.  Được sự hỗ trợ của Tư vấn thực hiện dự án, CPO là Chủ đầu tư dự án, sẽ là cơ quan giúp Bộ NN và PTNT điều phối tất cả các hoạt động của dự án. CPO thường xuyên làm việc với UBND, sở NN và PTNT các tỉnh dự án về các lĩnh vực liên quan đến dự án.  Các vướng mắc về cơ chế thực hiện ở trung ương và địa phương và các vướng mắc khác vượt tầm quản lý của CPMU sẽ được CPO tổng hợp báo cáo Bộ giải quyết. 
5.3 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

187. Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm, bắt đầu từ quí 1 năm 2012 các hoạt động như tuyển chọn tư vấn thực hiện dự án, chuẩn bị thiết kế kỹ thuật sẽ được hỗ trợ hồi tố. Kế hoạch thực hiện dự án được giới thiệu trong Phụ lục VI. Kế hoạch thực hiện dự án chi tiết sẽ được Tư vấn thực hiện dự án chuẩn bị trong Báo cáo khởi đầu.
5.4 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

5.4.1 
Chuẩn bị kế hoạch tài chính
188. Hàng năm, vào kỳ lập kế hoạch, các PPMU sẽ chuẩn bị kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính các TDA trình Sở NN và PTNT để đưa vào kế hoạch hàng năm của ngành. Trên cơ sở các Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính các TDA của các tỉnh dự án, CPO tổng hợp lập Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính toàn dự án trình ADB xem xét phê chuẩn  và làm cơ sở để ADB lập kế hoạch giải ngân các khoản vay cho năm tới.
5.4.2
Báo cáo hạch toán, tài chính và các thỏa thuận về kiểm toán
189.  EA và IAs dự án sẽ lập và duy trì hoạt động các tài khoản để sử dụng tiền vay từ ADB, đồng tài trợ và đối ứng của Chính phủ cho các hoạt động của dự án như mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ và các chi phí phát sinh. Các tài khoản và các thủ tục tài chính sẽ phải tuân thủ theo các qui phạm kế toán Việt Nam và được quốc tế chấp nhận về nguyên tắc. CPO thẩm tra hoạt động của các tài khoản, các hồ sơ ghi chép các hoạt động chi tiêu của các TDA và hàng năm đều được các cơ quan kiểm toán của chính phủ hoặc được một cơ quan kiểm toán độc lập được ADB chấp nhận thực hiện kiểm toán.  Báo cáo kiểm toán gồm  các nội dung về các hoạt động chi tiêu các khoản vay có đúng mục đích và có phù hợp hay không phù hợp với thủ tục của ADB, cũng như ý kiến của kiểm toán viên về việc sử dụng tài khoản tạm ứng và các thủ tục chi. Bản sao của Bản báo cáo tài chính được kiểm toán và ý kiến của kiểm toán viên sẽ được trình lên ADB trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc mỗi năm tài chính. CPO sẽ chuẩn bị báo cáo quý của toàn dự án có các nội dung cập nhật tình hình thực hiện dự án, các khó khăn gặp phải, biện pháp và các kiến nghị giải quyết các khó khăn, kế hoạch thực hiện dự án quí sau. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hoàn thành các hoạt động xây dựng của các dự án, CPMU sẽ trình ADB Báo cáo hoàn thành dự án trong đó trình bày những kết quả đã đạt được liên quan đến tác động và sản phẩm mong đợi từ dự án.
5.4.3
Cơ chế phê duyệt ngân sách và giải ngân
190. Các khoản vay sẽ được giải ngân theo Sổ tay giải ngân khoản vay của ADB, được cập nhật theo thời gian. Các khoản thanh toán cho các hợp đồng lớn, thanh toán trực tiếp, hoàn thuế, và thủ tục cam kết sẽ có thể được chi trả trực tiếp từ tài khoản tiền vay của dự án. Để đẩy nhanh dòng vốn và đơn giản hóa các thủ tục, thủ tục Sao kê chi tiêu có thể được sử dụng cho các khoản chi tiêu đơn lẻ hợp lệ có giá trị nhỏ hơn 100.000 USD. Các khoản thanh toán hợp lệ lớn hơn trần này sẽ được chi trả căn cứ vào các hồ sơ đề nghị thanh toán đầy đủ theo qui định. Bộ NN & PTNT sẽ chuyển một phần tiền vay đến các tài khoản tạm ứng TDA  của các Sở NN và PTNT các tỉnh theo qui định để chi trả cho các khoản chi tiêu hợp lệ của các TDA. Bộ NN và PTNT/CPO sẽ mở một tài khoản tạm ứng của dự án lập tại một ngân hàng thương mại được ADB chấp nhận. Giải ngân từ tài khoản tạm ứng cần phải có đơn xin rút vốn và các tài liệu liên quan theo qui định của ADB. Số tiền ban đầu được tạm ứng chuyển vào  tài khoản tạm ứng không vượt quá chi tiêu ước tính cho 6 tháng tới hoặc 10% của số tiền vay và số tiền được tạm ứng bao giờ thấp hơn.
191. Sẽ tổ chức đào tạo các cán bộ tài chính và kế toán của EA và IAs về quản lý tài chính dự án, trình tự và thủ tục mua sắm và giải ngân của ADB. Các khóa đào tạo sẽ tăng cường năng lực và kinh nghiệm hiện có của các cán bộ tài chính về trình tự và thủ tục thanh toán từ tài khoản tạm ứng và các hoạt động tài chính của dự án. Đánh giá năng lực hiện nay về quản lý tài chính của EA và IAs được trình bày tại Phụ lục VII. Kết quả cho thấy CPO và ba Sở NN & PTNT / PPMUs đều đáp ứng yêu cầu của ADB quản lý tài chính. CPO, các Sở NN và PTNT/PPMUs đều là cơ quan nhà nước của Bộ NN và PTNT và có năng lực quản lý tài chính phù hợp.
5.4.4
Hồi tố
192. Để tiến hành thực hiện dự án, Chính phủ đã có yêu cầu được thực hiện trước các việc tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hoá và xây lắp.

193. Chính phủ đã được thông báo rằng tài trợ hồi tố được cấp chỉ khi (i) được sự thỏa thuận giữa ADB và Bên vay, (ii) mua sắm các hàng hoá, công trình, dịch vụ và tư vấn đề nghị được hồi tố phải phù hợp với qui định đấu thầu của ADB hoặc Hướng dẫn sử dụng tư vấn của ADB; và (iii) số tiền sẽ được tài trợ hồi tố nhỏ hơn 20% số tiền vay. Các khoản chi trước thời điểm Khoản vay có hiệu lực nhưng không sớm hơn 12 tháng trước khi Hiệp định vay được ký. Nếu được hồi tố thì phải đáp ứng (i) các chi tiêu là chính đáng, hợp lý và phần công trình xây dựng đã nhìn thấy (nhô khỏi mặt đất); (ii) phù hợp với thời gian qui định. Các EA và IAs được thông báo về các hoạt động thực hiện trước chưa được ADB cam kết tài trợ hồi tố.
5.5 ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

5.5.1
Thủ tục đấu thầu
194.  Đấu thầu mua sắm từ khoản vay ADB, thông thường, sẽ phải thực hiện theo Sổ tay hướng dẫn đấu thầu mua sắm của ADB (2007, và được cập nhật thường xuyên).  Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) đối với công trình xây lắp khi giá trị hợp đồng ước tính lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 USD. Đấu thầu xây lắp cạnh tranh trong nước (NCB) khi giá trị hợp đồng nhỏ hơn 2.000.000 USD nhưng lớn hơn 100.000 USD.  ICB cho mua sắm hàng hóa và dịch vụ khi giá trị hợp đồng ước tính nhỏ hơn hoặc bằng 1.000.000 USD nhưng lớn hơn 100.000 USD. Đối với hàng hóa đơn lẻ như phần mềm … và  hợp đồng mua sắm nhỏ có giá trị nhỏ hơn 100.000 USD sẽ áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp (Shoping) do ADB qui định.
195. Hình thức đấu thầu 1 giai đoạn 2 phong bì và sơ tuyển sau sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức ICB, NCB cho các hợp đồng xây lắp. ADB sẽ thẩm định Hồ sơ mời thầu tiêu theo chuẩn Việt Nam thủ tục đấu thầu NCB (xây lắp và mua sắn hàng hóa) về sự phù hợp đối với qui định đấu thầu của ADB.
5.5.2
Quản lý và kế hoạch đấu thầu
196. Kế hoạch đấu thầu được trình bày trong Phụ lục bổ sung H, nội dung gồm số lượng gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa và dịch vụ tư vấn, phương pháp đấu thầu, thời gian thực hiện và thẩm định trước hoặc sau của ADB.
5.5.3
Quản lý hợp đồng
197. Tư vấn được lựa chọn theo theo phương pháp chất lượng và giá (QCBS), theo phương pháp chất lượng tư vấn hoặc tư vấn độc lập sẽ thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng tư vấn của ADB (2007, cấp nhật thường xuyên). Lựa chọn tư vấn theo chất lượng (QBS) thì kinh nghiệm kỹ thuật của tư vấn là yêu cầu cao nhất. Có thể sử dụng hình thức lựa chọn tư vấn từ một nguồn duy nhất cho các trường hợp cụ thể hợp lý.  Dự thảo điều khoản tham chiếu (TOR) cho PIC được trình bày trong Phụ lục bổ sung I.
198. Trong trường hợp cụ thể, EA hoặc IAs chịu trách nhiệm lựa chọn tư vấn, sẽ giám sát và đánh giá các hoạt động tư vấn. Kinh phí cho các hoạt động tư vấn sẽ do EA và IAs cung cấp. Sản phẩm tư vấn được thẩm định theo các tiêu chí thích hợp. Kế hoạch đấu thầu tư vấn xem trong Phụ lục bổ sung H.
5.6 vẬN HÀNH DỰ ÁN: THỂ CHẾ VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ

199. Thể chế quản lý dự án được giới thiệu trong Phụ lục V. Phụ lục có: Sơ đồ tổ chức EA và IA, CPMU và PPMU, Dòng vốn  dự án.
6. KẾT QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

6.1 GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

200. Dự án có 4 sản phẩm chính, đó là (i) cơ sở hạ tầng quản lý nước được nâng cấp, (ii) năng lực quản lý lũ và hạn dựa vào cộng đồng được phát triển (iii) Điều phối vùng về quản lý các trường hợp khí hậu bất thường được tăng cường, và (iv) quản lý dự án hiệu quả. Kết quả dự kiến là các cộng đồng trong vùng Dự án được chuẩn bị tốt hơn trong việc quản lý rủi ro lũ và hạn. Tác động chung của Dự án là giảm tổn thất kinh tế xã hội do các sự kiện lũ và hạn gây ra trong vùng Dự án. 

6.2 CHỈ SỐ THỰC HIỆN

201. Chỉ số chính để đánh giá tác động của Dự án là giảm tổn thất kinh tế và thương vong trong vùng Dự án do lũ và hạn gây ra. Các chỉ số về kết quả Dự án là số xã và các huyện có kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, vận hành các cơ sở hạ tầng quản lý lũ và hạn được cải thiện, cung cấp nước tưới cho 41.000ha đất nông nghiệp được cải thiện, bảo vệ lũ sớm cho khoảng 80.000ha đất và quản lý lũ dọc biên giới được thiết lập.

202. Các chỉ số đánh giá đầu ra của Dự án gồm:

(i) Hợp tác vùng về quản lý hạn và lũ

· Kế hoạch giảm thiểu rủi ro lũ tràn qua biên giới CPC-VN đã được lập;

· Tiêu chuẩn thiết kế quản lý rủi ro lũ và hạn đã được xây dựng;

· Đã thiết lập đường liên lạc quản lũ và hạn vùng biên giới giữa MRC và các nước liên quan.

(ii) Cơ sở hạ tầng quản lý nước được nâng cấp

· 118  km kênh thoát lũ được nâng cấp

· Dịch vụ tưới cho 46.000 ha được nâng cấp

· 167 công trình quản lý nước (các cống điều tiết) được xây dựng và nâng cấp

· 118 km đê bao phòng lũ được nâng cấp

· 3.1 km kè bảo vệ bờ sông được hoàn thiện

· 4 cầu giao thông được xây dựng.

(iii) Năng lực quản lý lũ và hạn dựa vào cộng đồng được tăng cường

· 6 xã có kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và tổ chức phối hợp ứng phó 

· Ít nhất 40% thành viên nhóm CBDRM là phụ nữ

(iv) Quản lý dự án hiệu quả

· Dự án được thực hiện và hoàn thành trước năm 2016 và tất cả các tài khoản được đóng vào giữa 2017 (6 tháng sau khi hoàn thành dự án)

· Đánh giá ban đầu khẳng định dự án sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

6.3 các thỎA THUẬN CHÍNH CỦA KHOẢN VAY

203. Các bảo đảm sau đây sẽ được kết hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật:
(i) Quản lý dự án. Chính phủ
 thông qua Bộ NN & PTNT-CPO sẽ đảm bảo việc thành lập một CPMU tại Cần Thơ, và PPMU tại Đồng Tháp và Tiền Giang, và bổ nhiệm cán bộ cần thiết trước khi đàm phán khoản vay. Ngoài ra, Bộ NN & PTNT và Sở NN & PTNT sẽ đảm bảo rằng mỗi PPMU, trong quá trình thực hiện dự án có đủ nhân sự  gồm một cán quản lý dự án, nhân viên phụ trách xã hội, môi trường, kinh tế, kế toán và quản lý tài chính, chuyên viên kỹ thuật có số lượng phù hợp sự phức tạp của TDA được ADB và AFD chấp nhận.

(ii) Kinh phí đối ứng của Chính phủ. Chính phủ trung ương và địa phương sẽ đảm bảo rằng (a) vốn đối ứng được cấp đầy đủ theo yêu cầu và đúng thời gian thực hiện dự án; (b) kế hoạch vốn hàng năm được lập và trình đúng thời gian; và (c) thực hiện giải ngân kịp thời cho mục đích thực hiện dự án.

(iii) Vật liệu chưa nổ (UXO). Chính phủ thông qua Bộ NN & PTNT, CPO sẽ đảm bảo rằng, các hợp đồng rà phá bom mìn sẽ được giao cho đơn vị có chức năng và kinh nghiệm thực hiện được ADB chấp nhận và sau khi kết thức hợp đồng phải cam kết tất cả các bom mìn đã được rà phá.

(iv) Lao động. Chính phủ sẽ đảm bảo rằng lao động nữ và lao động nam sẽ được trả công bình đẳng cho những công việc như nhau. Lao động trẻ em sẽ không được phép thuê; và các biện pháp trong kế hoạch hành động giới được chuẩn bị cho Dự án sẽ được thực hiện, và các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện có sẵn và thực hiện kịp thời.

(v) HIV / AIDS và buôn bán người. Chính phủ sẽ đảm bảo rằng một chương trình chống HIV / AIDS và buôn bán người có trong chương trình hỗ trợ xã hội của dự án phải được thực hiện trong các lán trại công nhân xây dựng, các thị trấn và các khu vực nông thôn trong khu vực dự án, và Sở NN & PTNT và PPC sẽ giám sát các hoạt động và tính hiệu quả của chương trình. .

(vi) Tái định cư. Chính phủ (các PPMU) sẽ chuẩn bị (hoặc cập nhật) một kế hoạch tái định cư (RP) cho mỗi tiểu dự án để trình ADB phê duyệt, đồng thời thông báo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng kế hoạch thu hồi đất cho tiểu dự án đó. Chính phủ sẽ đảm bảo rằng các RP tiểu dự án sẽ được chuẩn bị theo quy định của  Tuyên bố chính sách an toàn của ADB (2009) và khung tái định cư đã được phê duyệt. Trước khi bắt đầu bất cứ hoạt động tái định cư, Chính phủ sẽ ký hợp đồng với một tổ chức đủ điều kiện được ADB chấp nhận để thực hiện giám sát độc lập và thực hiện các báo cáo định kỳ về kết quả tái định cư. Ban QLDA sẽ không ra thông báo bắt đầu thi công cho các Nhà thầu xây dựng cho đến khi các yêu cầu tái định cư được đáp ứng.
(vii) Thực hiện các kế hoạch tái định cư. Chính phủ sẽ thực hiện các RP đã được phê duyệt cho từng tiểu dự án phù hợp với chính sách của ADB, phù hợp với các sửa đổi RP cập nhật sau khi hoàn thành thiết kế chi tiết các công trình xây dựng, Tuyên bố chính sách an toàn của ADB (2009) và luật của Chính phủ về tái định cư không tự nguyện, bao gồm cả việc cấp vốn đối ứng đầy đủ để trang trải các chi phí thực tế.
(viii) Điều kiện trao hợp đồng xây lắp. Hợp đồng xây lắp sẽ không được trao cho bất kỳ gói thầu nào của tiểu dự án, trừ khi Chính phủ đã hoàn tất một các thỏa đáng, phù hợp với các RP đã được phê duyệt cho các TDA và các khoản thanh toán hỗ trợ và tái định cư đến các nơi ở mới, hỗ trợ việc thực hiện các quyền sử dụng đất ở nơi ở mới.. Ngoài ra, ADB sẽ không chấp thuận bất kỳ hợp đồng công trình xây dựng các kênh của các TDA nào, trừ khi Chính phủ đã khẳng định với ADB là các tỉnh dự án đã cung cấp kinh phí cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ đối ứng của họ đối với các kênh nhánh và kênh nội đồng.
(ix) Thanh tra và Kiểm toán. Chính phủ sẽ (a) đảm bảo rằng EA tiến hành thanh tra định kỳ về hoạt động của nhà thầu liên quan đến rút vốn và các khu định cư; và (b) bảo đảm và yêu cầu EA đảm bảo rằng tất cả các hợp đồng ADB tài trợ trong dự án quyền của ADB kiểm toán và kiểm tra hồ sơ và tài khoản của EA và tất cả các nhà thầu, nhà cung cấp, tư vấn và cung cấp dịch vụ khác có liên quan đến dự án.

(x) Môi trường. Chính phủ bảo đảm rằng mỗi tiểu dự án, việc kiểm tra môi trường sẽ được thực hiện theo khung đánh giá và thẩm định môi trường đã được thỏa thuận giữa Chính phủ và ADB, trước khi trao hợp đồng có liên quan cho các công trình xây dựng. Chính phủ cũng bảo đảm rằng tất cả các tiểu dự án được thực hiện theo đúng pháp luật và các qui định hiện hành của bên vay và yêu cầu của Chính sách môi trường của ADB (2002). Nếu có bất kỳ sự khác biệt giữa pháp luật và các qui định liên quan hiện hành của bên vay và yêu cầu của Chính sách môi trường của ADB (2002), thì Chính sách của ADB sẽ được áp dụng. Hơn nữa, Chính phủ sẽ đảm bảo rằng, tất cả các hợp đồng xây dưng có một điều khoản yêu cầu Nhà thầu sử dụng đất tạm thời khi thi công sẽ phải hoàn trả lại mặt bằng  có điều kiện tương đương như trước khi nhà thầu sử dụng sau khi đã thi công xong.

(xi) Quản lý khai thác trong tương lai. Chính phủ sẽ cung cấp nguồn ngân sách cần thiết và tổ chức quản lý khai thác được ADB chấp nhận để quản lý vận hành, bảo dưỡng  các công trình thủy lợi được dự án xây dựng đảm bảo tính bền vững của công trình.
(xii) Chống tham nhũng. Chính phủ sẽ thực hiện và yêu cầu các EA và các IA thực hiện Chính sách chống tham nhũng của ADB (1998, được sửa đổi theo thời gian). Chính phủ (a) thừa nhận quyền của ADB để điều tra trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình bất kỳ hoạt động bị cáo buộc tham nhũng, lừa đảo, thông đồng hoặc cưỡng chế liên quan đến các dự án; và (b) đồng ý hợp tác và yêu cầu EA và IA hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra như vậy và mở rộng các hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả việc cung cấp quyền truy cập vào tất cả ghi chép, các hồ sơ có liên quan có thể là cần thiết cho việc hoàn thành một cách thỏa đáng của bất kỳ cuộc điều tra như vậy.
(xiii) Giải quyết các khiếu nại. Chính phủ sẽ thành lập một cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) để tiếp nhận và tạo điều kiện giải quyết các khiếu nại liên quan đến sự bất bình của những người bị ảnh hưởng , bất bình về hoạt động của dự án, bao gồm tham nhũng có thể, và vấn đề môi trường, xã hội, và khác.
(xiv) Website của dự án. Ngoài những yêu cầu trên để ngăn chặn tham nhũng và tăng sự minh bạch trong quá trình thực hiện dự án, Chính phủ sẽ yêu cầu EA duy trì một trang web của dự án. Trên trang web cần thông tin về kế hoạch đấu thầu mua sắm liên quan đến dự án. Đối với từng hợp đồng, trên trang web còn cần thông tin đến mọi người quan tâm danh sách các nhà thầu tham dự, tên của nhà thầu trúng thầu, chi tiết cơ bản về thủ tục đấu thầu được thông qua, số lượng hợp đồng được trao, danh mục hàng hoá / dịch vụ mua sắm. Ngoài việc công bố trên trang web, còn cần thông tin công khai, rộng rãi đến các bên liên quan, các cộng đồng dân cư, các tổ chức … chi tiết về đấu thầu mua sắm trên các bảng thông tin ở địa bàn tỉnh.
6.4 ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

204. Đánh giá dự án sẽ được thực hiện ở hai cấp độ, một đánh giá hiệu quả thực hiện và một đánh giá tác động từ các đầu tư tiểu dự án. Đánh giá thực hiện dự án sẽ được thực hiện định kỳ quí, các PPMU chuẩn bị báo cáo và nộp CPMU để tổng hợp và gửi ADB, các nhà đồng tài trợ và Chính phủ. CPMU sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị một báo cáo tiến độ năm, các báo cáo quản lý tài chính tháng, tất cả các báo cáo này có thể được chuẩn bị theo các cấu trúc quản lý thực hiện dự án. 
205. Để đánh giá tác động của Dự án sẽ cần tiến hành các điều tra cơ bản cho từng tiểu dự án do các Sở NN&PTNT thực hiện trong giai đoạn NCKT. Các điều tra này sẽ được cập nhật trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Điều tra cơ bản tiêu chuẩn về kinh tế - xã hội sẽ được tăng cường bằng một điều tra cơ sở hạ tầng cụ thể để thu thập các thông tin cụ thể của tiểu dự án như hệ số sử dụng đất, sản lượng bình quân, loại cây trồng và các phân tích biên, v.v. để xác định trường hợp cơ sở (mốc), kịch bản không có dự án. Hai năm sau khi vận hành thử công trình, sẽ tiến hành một điều tra tiếp theo sử dụng công cụ điều tra tương tự và lặp lại các đối tượng điều tra như đã sử dụng trong điều tra ban đầu. Điều tra này sẽ tạo điều kiện để đánh giá các lợi ích mà các đầu tư tiểu dự án mang lại. Thông tin thu thập phải đảm bảo đủ chi tiết để tạo điều kiện báo cáo thực hiện các mục tiêu về mức nghèo, đặc biệt là ảnh hưởng đối với phụ nữ, và tác động đối với các nhóm dân tộc thiểu số. PPMU và các Sở NN&PTNT không có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu để tiến hành điều tra, vì thế dự kiến sẽ ký hợp đồng với các tư vấn nghiên cứu chi tiết để thực hiện điều tra cơ bản ban đầu, trong khi đó có thể ký hợp đồng với một hãng hoặc một tổ chức có năng lực phù hợp do CPMU tuyển dụng với sự hỗ trợ của PPMU để tiến hành điều tra tiếp theo nhằm đánh giá tác động dự án. 

6.5 GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO

206. Tiến độ và thực hiện dự án sẽ được giám sát thông qua một hệ thống Giám sát và Đánh giá Dự án toàn diện (PPME). Các thông số và qui trình PPME chi tiết sẽ được thiết lập trong những tháng đầu tiên thực hiện dự án. Ba loại hình giám sát khác nhau sẽ được thực hiện bao gồm: (i) giám sát tiến độ thực hiện, (ii) giám sát các biện pháp đảm bảo, và (iii) giám sát và đánh giá lợi ích. Giám sát tiến độ thực hiện sẽ là một trong những nhiệm vụ chính của CPMU. Nhiệm vụ này sẽ do đơn vị giám sát của CPMU thực hiện. Đơn vị này sẽ giám sát tiến độ hoạt động của mỗi tỉnh theo các báo cáo tiến độ tháng của PPMU. Rút vốn, giải ngân và hoàn vốn của các tài khoản dự án cũng sẽ do đơn vị này giám sát. Giám sát các biện pháp đảm bảo bằng các cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan sẽ được thiết lập để đảm bảo các chính sách, thủ tục và kế hoạch yêu cầu về: (i) tái định cư bao gồm lấy đất và đền bù, và (ii) kế hoạch PME được thực hiện và đạt được các kết quả mong muốn trong quá trình chuẩn bị, thực hiện và vận hành tiểu dự án. Một cán bộ giám sát đảm bảo sẽ được cử xuống CPMU và mỗi PPMU để thực hiện nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, một cơ quan độc lập sẽ được tuyển dụng để giám sát thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các luật lệ, nghị định, chính sách và kế hoạch và để kiểm tra cơ chế khiếu nại cho những người bị ảnh hưởng. Các hoạt động giám sát sẽ gồm giám sát định kỳ các lợi ích và tác động dự tiểu dự án. Giám sát này sẽ được thực hiện bởi một trường đại học, tổ chức hoặc một cơ quan có thẩm quyền tương đương, có kinh nghiệm về xác định và đánh giá các lợi ích phát triển kinh tế. 

207. Bên cạnh các đánh giá định kỳ, ADB và Chính phủ sẽ tiến hành một đánh giá toàn diện trong vòng 18 tháng kể từ ngày hiệu lực của khoản vay. Đánh giá giữa kỳ sẽ được thực hiện trong vòng 30 tháng hiệu lực khoản vay. Các đánh giá này sẽ gồm đánh giá toàn diện các bố trí thực hiện dự án, đánh giá chi tiết qui mô, tiến độ thực hiện của các tiểu dự án, thông tin phản hồi của PPME, thực hiện của tư vấn, tiến độ tăng cường năng lực, và phân bổ khoản vay. 

208. Một đánh giá và giám sát độc lập sẽ được thực hiện sau khi dự án hoàn thành. Cùng với các đánh giá khác, đánh giá này sẽ đánh giá xem mục tiêu tổng quan về giảm nghèo của ADB có đạt được không. Đánh giá này sẽ ưu tiên tập trung vào sự liên quan, hiệu quả, hiệu ích và tính bền vững của Dự án. Ban Đánh giá Độc lập (IED) của ADB sẽ tiến hành đánh giá vào thời điểm 1 năm sau khi Dự án hoàn thành và kết quả đánh giá sẽ được công bố trong Báo cáo Đánh giá Thực hiện Dự án. IED sẽ phối hợp với tổ chức xã hội địa phương và/hoặc một NGO trong quá trình chuẩn bị báo cáo này.

6.6 PHÂN TÍCH KINH TẾ

209. Dự án gồm 7 tiểu dự án với 4 hợp phần chính: (i) Hợp tác vùng về quản lý lũ và hạn; (ii) Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (tưới, bảo vệ bờ, chống xâm nhập mặn); (iii) Quản lý rủi ro lũ và hạn dựa vào cộng đồng; (iv) Quản lý và thực hiện dự án ở 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp. 4 trong 7 TDA là kiểm soát lũ, tăng  cường khả năng tưới, chống xâm nhập mặn. Lợi ích của TDA được xem xét ở 2 kịch bản: Có và không có TDA để dánh giá tác động và lợi ích kinh tế của dự án.  

210.  Lợi ích kinh tế từ việc  kiểm soát lũ được tính toán theo mức độ giảm thiệt hại do lũ gây ra, đặc biệt là thiệt hại có liên quan tới các công nghiệp, cơ sở hạ tầng công cộng và tài sản hộ gia đình, cùng với mức độ giảm tổn thất sản lượng nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp khi có TDA. Đối với các TDA tưới, lợi ích kinh tế chủ yếu từ năng suất nông nghiệp tăng thêm trong vùng dự án nhờ tăng hệ số sử dụng đất, tăng sản lượng cây trồng, và đa dạng hóa cây trồng. Lợi ích kinh tế từ việc chống xâm nhập mặn là cải thiện tình hình tiêu úng và tiêu chua liên quan đến tình trạng vệ sinh chưa đạt yêu cầu và tỷ lệ nhiễm bệnh lây qua đường nước. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng cải thiện cung cấp nước và vệ sinh sẽ có tác động quan trọng lên sức khỏe con người. Tổ chức này cũng phát hiện giảm tỷ lệ mắc bệnh nhờ cải thiện điều kiện cung cấp nước và vệ sinh là 80-100% đối với tả và thương hàn, 40-50% ỉa chảy, lỵ, và dạ dày
.Các bệnh liên quan tới nước và vệ sinh gồm: ỉa chảy, nhiễm trùng đường niệu, viêm gan lây nhiễm (vi rút viêm gan A và E), thương hàn, nhiễm trùng da, tai và mắt. Các bệnh lây truyền qua sinh vật (ví dụ các bệnh lây qua các loại côn trùng như muỗi hoặc các loài sống ký sinh và hút máu từ người bệnh sang người khác, hoặc từ động vật bị bệnh sang người), bao gồm: bệnh ỉa chảy, thương hàn, lỵ, lao, bệnh than, viêm mắt, giun, rối loạn chức năng da, viêm phổi, bệnh ký sinh, sốt xuất huyết, và viêm gan A
. Các lợi ích kinh tế được ước tính cho việc tiết kiệm do giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cùng với việc giảm thu nhập do mắc bệnh.

211.  Lợi ích gia tăng được ước tính theo cách được so sánh với chi phí đầu tư tiểu dự án trong điều kiện kinh tế 2010 bao gồm chi phí chuẩn bị tiểu dự án (bao gồm thiết kế chi tiết), các công trình xây dựng, quản lý thực hiện và định cư và đền bù. Các chi phí này đã bị loại trừ vì đây là khoản chi phí không sinh lợi ích ròng cho nền kinh tế. Thuế và các phí cũng được loại bỏ với lý do tương tự. Chi phí để bảo trì thường xuyên và định kỳ các công trình cũng được dự tính ở mức 3% / năm cho bảo trì thường xuyên và 40% để bảo trì định kỳ 8 năm 1 lần.
212. Tóm tắt kết quả tính toán hiệu quả kinh tế của các tiểu dự án hợp phần công trình, hợp phần chủ yếu trong dự án, được trình bày trong Bảng 6-1 dưới đây. Giá trị NPV biến động trong khoảng từ  0,6 đến 6,5 triệu USD, Hệ số nội hoàn (EIRR) trường hợp cơ bản cho tất cả các tiểu dự án đều cao hơn 12%, thấp nhất 12,1% (tiểu dự án Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) và cao nhất 24,4% (tiểu dự án Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công. Các phân tích độ nhạy của dự án tổng thể cho thấy rằng các TDA là khả thi theo tính toán: (i) 10% và 20% chi phí vốn tăng và (ii) giảm 10% và 20% lợi ích điều tiết lũ, giảm 10% và 20% lợi ích thủy lợi và giảm 10% và 20% lợi ích khác. Các phân tích độ nhạy của tất cả các tiểu dự án khẳng định rất vững chắc khi gặp các nguy cơ rủi ro nhưng bị tổn thương và không đạt được đầy đủ các lợi ích khi không được bảo trì và các lợi ích sẽ nhanh chóng trở lại với điều kiện trước khi có tiểu dự án.
Bảng 6-1: Chỉ số ENPV và EIRR các tiểu dự án công trình
	TT
	Tên Tiểu dự án
	Giá trị ENPV
(triệu USD)
	EIRR

(%)

	1
	Cải tạo và nâng cấp  hệ thống kênh trục  tiêu thoát lũ và cung cấp nước tưới cho vùng Đồng Tháp Mười
	6,0
	18,8

	2
	Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
	0,4
	12,1

	3
	Kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài-Phú An 
	6,5
	20,4

	4
	Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công
	3,97
	24,4


6.7 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

213. Như một phần của thực hiện dự án, các Chuyên gia Xã hội và Giới của PIC sẽ thiết lập một cơ sở dữ liệu cơ sở thông qua điều tra các hộ mẫu, phụ nữ và các bên tham gia chính, thống kê dân số của các vùng tiểu dự án. Các hoạt động này sẽ gồm điều tra từng hộ, tham vấn cộng đồng và thảo luận nhóm mục tiêu có sự tham gia của nữ giới trong vùng bị ảnh hưởng của Dự án. Các thông tin liên quan sẽ được ghi chép lại trong bộ hỏi để có thể nắm bắt được các đặc điểm nhân khẩu, kinh tế - xã hội của đối tượng điều tra, sự khó khăn mà họ trải qua mỗi khi có lũ và hạn, và các biện pháp giảm thiểu đề xuất để hạn chế các tác động bất lợi do hai loại hình thiên tai đó gây ra. Các số liệu cấp một sẽ được hỗ trợ bởi các số liệu cấp hai thu thập từ các cơ quan chính phủ và các nghiên cứu liên quan do các NGO tiến hành. Trên cơ sở các thông tin này, các Chuyên gia Xã hội và Giới sẽ dự thảo các kế hoạch để đưa vào thực hiện trong khuôn khổ dự án. Trên cơ sở đánh giá tác động xã hội, chuyên gia An toàn Xã hội sẽ theo dõi điều tra thống kê chi tiết (DMS) những người sẽ phải di dời do bị thu hồi đất cho tiểu dự án. Bộ hỏi DMS đã được điền câu trả lời sẽ được lưu thành số liệu cơ bản về những người thuộc diện di dời (DP) và là thông tin quan trọng trong việc chuẩn bị các kế hoạch Giải phóng mặt bằng và tái định cư (LARPs). Các báo cáo riêng về Khung giải phóng mặt bằng và tái định cư và LARP đã được chuẩn bị và trình bày trong các phụ lục của báo cáo này. Các LARP sẽ được thực hiện trước khi trao hợp đồng cho các nhà thầu xây lắp.

214. Tác động xã hội sẽ được xác định sau khi dự án hoàn thành và sẽ được đưa vào đánh giá chung của IED của ADB. IED sẽ phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự (CSO) và/hoặc các NGO trong quá trình điều tra các hộ mẫu trong vùng Dự án và DP tại nơi tái định cư của họ. Thông tin ban đầu trước khi thực hiện dự án sẽ được so sánh với các thông tin thu thập được sau khi hoàn thành Dự án nhằm đánh giá xem có các thay đổi quan trọng nào lên điều kiện kinh tế-xã hội của những người hưởng lợi mục tiêu hay không và liệu các mục tiêu về tái định cư có đáp ứng hay không. IED sẽ chuẩn bị TOR cho các CSO và/hoặc các NGO. 

6.8 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

215. Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực tiêu lũ trong mùa lũ và bảo vệ nguồn nước để phục vụ tưới, kinh tế địa phương, đặc biệt là vào mùa khô cho các thị trấn và thành phố nhờ xây dựng các cống mới, nâng cấp hệ thống tưới tiêu hiện tại và kè bảo vệ bờ sông.

216. Do đó việc thực hiện Dự án sẽ mang lại các tác động tích cực quan trọng đối với hệ thống tưới tiêu ở các tỉnh Tiền Gian, Đồng Tháp và thị trấn Thường Thới Tiền nhờ tăng cường năng lực thoát lũ và cung cấp nước tưới, kè bảo vệ bờ sông. Nâng cao năng lực thoát lũ có thể giải quyết vấn đề ngập úng ở các huyện trong vùng tiểu dự án ở tỉnh Đồng Tháp, và nhờ đó điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện.

217. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn Thiết kế, Thi công và O&M của các tiểu dự án cũng chỉ ra các ảnh hưởng bất lợi. Tuy nhiên, các tác động bất lợi đã xác định có qui mô nhỏ hoặc trung bình và nhiều tác động có tính chất tạm thời, chỉ xảy ra trong giai đoạn thi công. Dự kiến không có tác động nghiêm trọng về môi trường. Các biện pháp giảm thiểu đã được thiết lập có thể giảm thiểu tác động bất lợi và các Kế hoạch Giám sát và Quản lý Môi trường (EMP) tóm tắt đã được lập cho từng tiểu dự án. EMP chi tiết hơn sẽ được lập trong Giai đoạn Thiết kế để kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trường bất lợi qui mô nhỏ và trung bình.
218. Trong kết luận, từ các tiểu dự án được đề xuất tại Tiền Giang, Đồng Tháp, dự kiến các tác động bất lợi và xấu về môi trường là không đáng kể​​. Những tác động bất lợi có thể được giải quyết bằng cách thiết kế phù hợp, có các biện pháp giảm thiểu cụ thể và hoạt động O&M đầy đủ. Kiểm tra môi trường ban đầu (IEE) cho Dự án (xem Phụ lục bổ sung D) là phù hợp với hướng dẫn của ADB và các qui định về môi trường. Chỉ cần lập các Kế hoạch Quản lý và Giám sát Môi trường để kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trường bất lợi qui mô nhỏ và vừa. Tuy nhiên, do tiểu dự án “Kè sông bảo vệ thị trấn Thương Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp” có chiều dài bảo vệ bờ 3,224 km dọc sông Mê-kông, lớn hơn 1km, cần lập Đánh giá Tác động Môi trường (EIA) theo các qui định bảo vệ môi trường của Chính phủ Việt Nam (Nghị định 21/2008/ND-CP- Dự án kè sông và biển có qui mô từ 1000m trở lên cần chuẩn bị EIA). Vào giai đoạn nghiên cứu khả thi và Hỗ trợ Kỹ thuật chuẩn bị dự án (PPTA), chỉ cần lập IEE là đủ. EIA sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành và phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu Khả thi và trước khi cấp phép xây dựng. EIA sẽ do các chuyên gia trong nước thực hiện. Sở Tài nguyên và môi trường Đồng tháp sẽ chịu trách nhiệm giám sát và phê duyệt EIA.
Nghe
Đọc ngữ âm
6.9 CÁC RỦI RO NGHIÊM TRỌNG

219. Rủi ro nghiêm trọng được xác định liên quan đến các kết quả và tác động của Dự án là các rủi ro lũ lụt và hạn hán, các biện pháp can thiệp phải phù hợp và thích hợp. 3 trong 4 TDA đầu tư công trình có liên quan tới khôi phục và nâng cấp các hệ thống thủy lợi hiện tại, do đó cần phải thực hiện đồng bộ từ xây dựng, quản lý và khai thác.
220. Khả năng xảy ra các hiểm họa và rủi ro lũ và hạn được tính toán trên cơ sở các số liệu thống kê. Biến đổi khí hậu và các phát triển khác ở các quốc gia thượng lưu sông có thể làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng cực đoan thủy văn làm nẩy sinh các tác động lên kết quả mong đợi của Dự án.

221. Tương tự, các rủi ro khác có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Dự án có thể là (i) các thay đổi về nhân sự của các cơ quan chính phủ ở cấp trung ương và địa phương làm ảnh hưởng tới thực hiện dự án, (ii) các điều kiện khí hậu bất lợi là nguyên nhân gây chậm tiến độ thực hiện dự án, (iii) tập trung và quan tâm nhiều hơn tới các công trình đầu tư có thể dẫn tới tình trạng các đầu ra của các tiểu dự án phi công trình không hoàn thiện; và (iv) các xung đột trong việc chia sẻ và thống nhất số liệu về kết quả tính toán mô hình (dựa vào các số liệu chính xác) giữa các nước ven sông có thể cản trở việc điều phối theo vùng và thực hiện các biện pháp đã thống nhất trong việc giải quyết các rủi ro lũ và hạn dọc biên giới.
6.10 TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN

222. Tính bền vững của dự án phụ thuộc rất nhiều vào công tác bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ. Hầu hết các hệ thống cơ sở hạ tầng nước được nâng cấp và cải tạo trong khuôn khổ Dự án cần được phân bổ ngân sách O&M đủ và thường xuyên. Khi các điều kiện này được đáp ứng, tính bền vững của Dự án sẽ tăng lên. Khi các các tiểu dự án hoàn thành sẽ được giao cho các Sở NN&PTNT các tỉnh quản lý vì vậy các sở NN và PTNT cần có đủ ngân sách O&M.
6.11 KHUNG LÔ-GIC

223. Khung thiết kế và giám sát được trình bày trong Phụ lục I.
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� Nguồn: P. Peduzzi, UNEP-GRID-Europe (Báo cáo rủi ro thiên tai ở vùng Châu á thái bình dương. 2010 (ESCAP và ISDR)


� “đổi mới” cho phép tự do hóa sản xuất nông nghiệp và bắt đầu quá trình loại bỏ hạn ngạch trong sản xuất lúa và cho phép đa dạng hóa nông nghiệp


� Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg, 19/4/2006.


� ADB. 4/2008. Chuẩn bị Dự án Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Lũ và Hạn cho Tiểu vùng sông Mêkong. Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật vùng. Dự án số 40190, Manila. 





� GS Đỗ Viết Phổ, UBQG Việt Nam về chương trình thủy văn quốc tế. Quản lý phát triển ĐBSCL, một đồng bằng ngập lụt trong mùa lũ.





� Nguồn: MRC-FMMP C2 Báo cáo cuối cùng. Royal Haskoning et al (2010)


� Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước kỳ thứ 8, quốc hội khóa 12 khai mạc ngày 8 tháng 10 năm 2010 (� HYPERLINK "http://www.chinhphu.vn" �www.chinhphu.vn�)


� Nguồn: (� HYPERLINK "http://www.cpv.org.vn" �www.cpv.org.vn�) (Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).


� Quyết định số: 172/2007/QĐ-TTg, 16 tháng 11 năm  2007


� Ngày 29 tháng 9 năm 2009, Chính phủ đã có văn bản số. 1820/TTg-KTN đồng ý với nội dung của Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương (CCFSC)


� Quyết định số: 1590/2009/QD-TTG, 9/11/ 2009.


� ADB TA 4903-VIE (2008)


� Nguồn: Định hướng qui hoạch thủy lợi ĐBSCL trong điều kiện biến đổi  khí hậu và nước biển dâng (Viện qui hoạch thủy lợi nam bộ, Bộ NN và PTNT).  


� Quyết định số 1590/QD-TTg, ngày 9 tháng 10 năm 2009.


� Giáo sư Đỗ Viết Phổ. UBQG VN về Chương trình khí tượng-thủy văn quốc tế. Quản lý phát triển ĐBSCL-một đồng bằng ngập lũ.


� Nguồn: Niên gián thống kê về kinh tế-xã hôi 63 tỉnh thành. NXB thống kê năm 2009. 


� ADB TA 4903-VIE: Dự án đánh giá ngành nước. 2008





� Kế hoạch phát triển ngành NN và PTNT giai đoạn 2011-2015. � HYPERLINK "http://www.vukehoach.mard.gov.vn" �www.vukehoach.mard.gov.vn�. Tra ngày 15/11/2010.





� Vùng kinh tế ở Việt Nam: Vùng Đông Bắc (miền núi phía bắc); Tây bắc, ĐB sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Ven biển miền trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL.


� Nguồn: Định hướng qui hoạch thủy lợi ĐBSCL trong điều kiện biến đổi  khí hậu và nước biển dâng (Viện qui hoạch thủy lợi nam bộ, Bộ NN và PTNT).  


� ADB.2006. Chiến lược và Chương trình quốc gia (2007-2010): Việt Nam. Malina


� Tình hình kinh tế-Xã hội năm 2009 (www.chinhphu.vn)





� Chính phủ là danh từ chung chỉ các cơ quan, đơn vị trong tổ chức chính phủ từ trung ương đến địa phương


� Nước và Sức khỏe cộng đồng, Hội thảo WHO về chất lượng nước sinh hoạt, � HYPERLINK "http://www.who.int/water_sanitation health/" ��http://www.who.int/water_sanitation health/�dwq/en.


� Kundsen AB, Slootlr. Các vấn đề bệnh lây qua ký sinh trùng ở các vùng đô thị hóa nhanh: Phương pháp tiếp cận mới về kiểm soát ký sinh trùng. Tổ chức Y tế Thế giới. 1992; 70(1): 1-6.
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